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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, có thể nói, chưa 

bao giờ nền kinh tế của chúng ta lại năng động như hiện nay. Đó là kết quả của 

những cố gắng, nỗ lực rất lớn của Nhà nước Việt Nam để đưa đất nước hội nhập 

vào dòng chảy của kinh tế toàn cầu, để trở thành một nước phát triển ngang tầm khu 

vực và thế giới. Đồng thời, chúng ta đang phải đương đầu với rất nhiều thách thức, 

một trong những thách thức lớn nhất đó là trả lời được câu hỏi: “Làm thế nào để 

vượt qua các rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế?”. Trả lời được câu 

hỏi đó, chúng ta mới có thể đứng vững và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc 

liệt đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề này càng trở 

thành đặc biệt cấp thiết khi chúng ta vừa đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử 

phát triển kinh tế của đất nước đó là: Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức 

của Tổ chức thương mại thế giới. Vượt qua các rào cản thương mại thì chúng ta mới 

có thể mở được cách cửa của sự phát triển kinh tế bền vững, đưa đất nước trở thành 

một trong những “Con rồng Châu Á”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận của các rào cản trong 

thương mại quốc tế, trình bày kinh nghiệm vượt rào của một số quốc gia, phân tích 

thực trạng các rào cản thương mại mà Việt Nam đang phải đối phó, từ đó đề xuất 

các giải pháp và kiến nghị để vượt qua các rào cản. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các rào cản thương mại trong nền 

kinh tế hội nhập toàn cầu. 

- Phạm vi nghiên cứu: rào cản thương mại của Việt Nam và một số quốc gia 

trên thế giới mà Việt Nam có quan hệ xuất khẩu. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, phân tích tổng hợp, hệ thống lịch sử, so sánh… đặt trong môi trường cạnh 

tranh hội nhập quốc tế, phân tích các rào cản trong bối cảnh mới, mang tính chất 

thời sự nhưng vẫn đảm bảo tầm chiến lược lâu dài.  

5. Những kết quả chính của luận văn 

Luận văn đã đạt được những kết quả sau: 

Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng các rào cản thương mại, tìm 

hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia về việc sử dụng và đối phó với các loại rào 

cản, từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam. 

Thứ hai: Trên cơ sở lý luận về các loại rào cản, luận văn đã phân tích sâu sắc 

và sát thực thực trạng các rào cản mà Việt Nam đang phải đối phó và đưa ra các tác 

động của những rào cản đó đối với thương mại của Việt Nam. Đồng thời, phân tích 

các loại rào cản Việt Nam đang áp dụng để bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Từ đó đưa ra những vấn đề cần giải 

quyết để vượt qua rào cản. 

Thứ ba: Trên cơ sở các phân tích ở chương 2, chúng tôi đã xác định được quan 

điểm và mục tiêu về xây dựng và đối phó với các rào cản, dựa trên nền tảng đó, đề 

xuất các giải pháp để vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế và 

kiến nghị về xây dựng và sử dụng các rào cản thương mại ở Việt Nam. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, về nội dung, luận 

văn được kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về rào cản trong thương mại quốc tế.  

Chương 2: Phân tích thực trạng về rào cản trong thương mại quốc tế tại Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp để vượt qua rào cản trong thương mại quốc tế. 

Dưới đây là nội dung cơ bản của luận văn. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 

1.1. Khái niệm và phân loại các rào cản trong thương mại quốc tế 

1.1.1. Khái niệm về rào cản trong thương mại quốc tế 

Rào cản thương mại có thể hiểu là biện pháp hay hành động gây cản trở đối với 

thương mại quốc tế. Rào cản thương mại quốc tế rất đa dạng, phức tạp và được quy 

định bởi cả hệ thống pháp luật quốc tế, cũng như luật pháp của từng quốc gia, được sử 

dụng không giống nhau ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

1.1.2. Phân loại rào cản trong thương mại quốc tế 

 Có rất nhiều loại rào cản trong thương mại quốc tế, tuy nhiên có thể chia các loại 

rào cản theo hai nhóm là: Rào cản thuế quan và Rào cản phi thuế quan. 

 1.1.2.1. Rào cản thuế quan 

 Thuế quan là rào cản truyền thống và phổ biến nhất trong thương mại quốc 

tế. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) luôn hướng tới mục tiêu cắt giảm dần thuế 

quan, tăng các biện pháp và mức độ ràng buộc thuế, yêu cầu các thành viên chỉ 

dùng thuế quan làm hàng rào mậu dịch, không được tùy tiện nâng cao thuế quan. Có 

3 loại thuế quan phổ biến: 

 - Thuế phần trăm: là thuế đánh theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch của hàng 

hóa nhập khẩu. Đây là loại thuế được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. 

 - Thuế phi phần trăm: có 3 loại 

 + Thuế tuyệt đối: là loại thuế được xác định bằng một khoản cố định trên 

một đơn vị hàng nhập khẩu. Các mặt hàng nông sản thường được các nước áp dụng 

loại thuế này. 

 + Thuế tuyệt đối thay thế: quy định quyền lựa chọn áp dụng thuế phần 

trăm hay thuế tuyệt đối. 

 + Thuế tổng hợp: là thuế kết hợp cả thuế phần trăm và thuế tuyệt đối. 

  - Thuế quan đặc thù: bao gồm nhiều loại như hạn ngạch thuế quan, thuế đối 

kháng, thuế chống bán phá giá, thuế bổ sung và thuế thời vụ. 
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 + Hạn ngạch thuế quan: là biện pháp quản lý nhập khẩu với 2 mức thuế 

suất khác nhau. Hàng hóa trong hạn ngạch thuế quan thì có mức thuế suất thấp còn 

ngoài hạn ngạch thuế quan thì có mức thuế suất cao hơn. 

 + Thuế đối kháng hay thuế chống trợ cấp xuất khẩu: là khoản thuế đặc 

biệt được đánh vào sản phẩm nhập khẩu để bù lại việc nhà sản xuất và xuất khẩu 

sản phẩm đó được Chính phủ trợ cấp. 

 + Thuế chống bán phá giá: được áp dụng để ngăn chặn và đối phó với 

hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá vào thị trường nội địa tạo ra sự cạnh tranh 

không lành mạnh.  

 + Thuế thời vụ: là loại thuế áp dụng các mức thuế suất khác nhau cho 

cùng một loại sản phẩm, thường được áp dụng cho mặt hàng nông sản, khi vào thời 

vụ trong nước thì đánh thuế cao nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, khi hết thời vụ 

thì trở lại mức thuế bình thường. 

 + Thuế bổ sung: là loại thuế được đặt ra để thực hiện biện pháp tự vệ 

trong trường hợp khẩn cấp. Các Chính phủ có thể áp dụng thuế bổ sung cao hơn 

mức thuế thông thường nếu như khối lượng hàng nhập khẩu của sản phẩm đó tăng 

lên quá cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ làm mất đi một ngành sản 

xuất nào đó trong nước. 

 Trong thương mại quốc tế, các nước có thể áp dụng các mức thuế khác nhau 

cho cùng một loại sản phẩm và sự chênh lệch giữa các mức thuế suất có khi rất lớn. 

Có sự chênh lệch này là do các quy định về ưu đãi. Nếu hàng hóa của một quốc gia 

nào đó phải chịu thuế suất thông thường hoặc kém ưu đãi hơn so với nước khác thì 

chính điều đó sẽ trở thành rào cản thuế quan. Hiện có một số loại thuế được áp dụng 

trong thương mại quốc tế như sau: 

- Thuế tối huệ quốc (MFN): là loại thuế mà các nước thành viên WTO áp 

dụng cho nhau hoặc các nước áp dụng cho nhau theo các Hiệp định song phương về 

ưu đãi thuế quan. Mức thuế tối huệ quốc thường thấp hơn nhiều so với thuế suất 

thông thường. 
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- Thuế phi tối huệ quốc (Non-MFN) hay thuế suất thông thường: là mức thuế 

cao nhất mà các nước áp dụng cho các nước chưa phải là thành viên WTO hoặc 

chưa ký kết các Hiệp định thương mại song phương với nhau. 

 - Thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP): là loại thuế ưu đãi cho một số hàng hóa 

nhập khẩu từ các nuớc đang phát triển được các nước phát triển cho hưởng GSP. 

Mức thuế này thấp hơn mức thuế tối huệ quốc. 

 - Thuế áp dụng đối với các khu vực thương mại tự do: là loại thuế có mức 

thuế suất thấp nhất hoặc có thể bằng không đối với nhiều mặt hàng. Hiện nay, có rất 

nhiều khu vực thương mại tự do được hình thành và trong các Hiệp định này thuế 

suất là rất thấp hoặc bằng không (ưu đãi thuế rất cao). 

- Ngoài ra, còn một số loại thuế quan ưu đãi khác như khi các quốc gia ký 

kết các Hiệp định chuyên ngành thì thuế suất cho các sản phẩm này sẽ được ưu đãi 

đặc biệt. 

 1.1.2.2. Rào cản phi thuế quan 

 Là rào cản không dùng thuế quan mà sử dụng các biện pháp hành chính hoặc 

các biện pháp kỹ thuật để phân biệt đối xử chống lại sự thâm nhập của hàng hoá 

nước ngoài, bảo vệ hàng hoá trong nước. Các nước công nghiệp phát triển thường 

đưa ra lý do là nhằm bảo vệ sự an toàn và lợi ích của người tiêu dùng, bảo vệ môi 

trường trong nước đã áp dụng các biện pháp phi thuế quan để giảm thiểu lượng 

hàng hoá nhập khẩu. 

Hàng rào thuế quan giữa các quốc gia được dỡ bỏ dần, thì ngày càng xuất 

hiện nhiều hình thức rào cản thương mại mang tính kỹ thuật như các quy định về vệ 

sinh, kỹ thuật, môi trường, tiêu chuẩn sản phẩm... Sau đây là một số loại rào cản phi 

thuế quan chủ yếu: 

- Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế (TBT): Đây là hàng rào quy định 

về hệ thống quản trị chất lượng, môi trường, đạo đức kinh doanh, điểm kiểm soát tới 

hạn..., đối với các doanh nghiệp khi thâm nhập vào thị trường xuất khẩu của một quốc 

gia nào đó. 
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WTO đã phải thống nhất các nguyên tắc chung và được cam kết tại Hiệp 

định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại gọi tắt là Hiệp định TBT (Agreement 

on technical barriers to trade), là Hiệp định mà bắt buộc các nước thành viên của tổ 

chức thương mại thế giới (WTO) phải tuân thủ nhưng cách thức mà các nước đang 

áp dụng thường tạo ra sự phân biệt đối xử hay hạn chế vô lý đối với thương mại.  

Hiệp định TBT được xây dựng nhằm mục đích thúc đẩy các mục tiêu của 

Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT), thừa nhận tầm quan trọng 

của tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá sự phù hợp trong việc nâng cao hiệu quả sản 

xuất và kinh doanh thương mại, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy 

trình đánh giá sự phù hợp không gây ra các trở ngại không cần thiết cho thương mại 

quốc tế; đồng thời không ngăn cản các nước áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 

đảm chất lượng hàng xuất khẩu, bảo vệ sức khỏe, an toàn cuộc sống của con người, 

động thực vật, bảo vệ môi trường, chống gian lận thương mại và đảm bảo an ninh 

quốc gia. 

- Các biện pháp vệ sinh động thực vật (SPS): Những điều khoản này được 

trình bày trong hiệp định của WTO với tên gọi là Hiệp định về Áp dụng các biện 

pháp vệ sinh động vật và vệ sinh thực vật - Hiệp định SPS. Hiệp định SPS điều 

chỉnh đối với một lĩnh vực mang tính sống còn của mỗi quốc gia, đó là an toàn, sức 

khoẻ của con người cũng như là của vật nuôi, cây trồng - nguồn thực phẩm hàng 

ngày của con người. Theo SPS thì các biện pháp vệ sinh động thực vật bao gồm tất 

cả luật, nghị định, quy định, yêu cầu và thủ tục, kể cả các tiêu chí sản phẩm cuối 

cùng; các quá trình và phương pháp sản xuất, thử nghiệm, thanh tra, chứng nhận và 

làm thủ tục chấp thuận; xử lý kiểm dịch kể cả yêu cầu về vận chuyển động thực vật 

hay nguyên liệu cần thiết cho sự tồn tại của chúng trong khi vận chuyển; thủ tục lấy 

mẫu và đánh giá nguy cơ; các yêu cầu đóng gói và nhãn mác liên quan trực tiếp đến 

an toàn thực phẩm. Các quy định về vệ sinh động thực vật của WTO rất chung 

chung nên các nước công nghiệp phát triển thường đưa ra các yêu cầu ở mức quá 

cao khiến cho hàng hóa các nước đang phát triển khó thâm nhập. Chính vì vậy, nó 
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trở thành rào cản trong thương mại quốc tế và đây là loại rào cản phổ biến nhất hiện 

nay với mức độ tinh vi ngày càng cao. 

- Các quy định về sở hữu trí tuệ: trước hết là các quy định về xuất xứ hàng 

hóa. Nếu các quy định này quá chặt chẽ so với hàng sản xuất trong nước để nhằm 

xác định xem một hàng hóa có phải là hàng nội địa hay không và có sự phân biệt 

đối xử giữa các thành viên thì quy định xuất xứ đó vi phạm Hiệp định về quy tắc 

xuất xứ của WTO và đương nhiên trở thành rào cản trong thương mại quốc tế. 

Ngoài ra, các vấn đề về thương hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bí mật 

thương mại… cũng có thể trở thành rào cản trong thương mại quốc tế. 

- Các quy định về bảo vệ môi trường: gồm các quy định về môi trường bên 

ngoài lãnh thổ biên giới theo Hiệp ước hoặc công ước quốc tế, các quy định trực tiếp về 

môi trường trong lãnh thổ quốc gia và các quy định liên quan trực tiếp đến môi trường 

nhưng thuộc mục tiêu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Các quy định chuyên ngành: bao gồm các quy định về điều kiện sản xuất, 

thử nghiệm, lưu thông và phân phối sản phẩm được xác định trong các Hiệp định 

của WTO như: Hiệp định nông nghiệp, Hiệp định thương mại về hàng dệt may… 

Đa số các nước trong WTO đều có các quy định quốc gia đối với một số hàng hoá 

thuộc diện quản lý theo chuyên ngành, cách thức và biện pháp quản lý của các nước 

cũng rất khác nhau, đó cũng được xem là một trong các rào cản phi thuế quan. 

- Hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu: đó là hạn ngạch về số lượng hoặc trị giá 

được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 

năm). Hạn ngạch này có thể do nước nhập khẩu hoặc xuất khẩu tự áp đặt một cách 

đơn phương nhưng cũng có loại hạn ngạch được áp đặt trên cơ sở tự nguyện của 

bên thứ hai (hạn ngạch xuất khẩu tự nguyện). 

 - Các biện pháp cấm: trong số các biện pháp cấm trong thực tiễn thương mại 

quốc tế có các biện pháp như cấm vận toàn diện, cấm vận từng phần, cấm xuất khẩu 

hoặc nhập khẩu đối với một số hàng hóa nào đó, cấm phần lớn các doanh nghiệp mà 

chỉ cho doanh nghiệp được chỉ định xuất hoặc nhập khẩu. 
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 - Các quy định về đầu tư có liên quan đến thương mại: như những lĩnh vực 

chưa hoặc không cho phép đầu tư nước ngoài, tỷ lệ góp vốn tối thiểu hoặc tối đa 

cho các lĩnh vực hoặc sản phẩm xác định, tỷ lệ xuất khẩu tối thiểu của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài, quy định bắt buộc về phát triển vùng nguyên liệu… Nếu 

có sự phân biệt đối xử trong các quy định trên giữa doanh nghiệp trong nước với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều được coi là rào cản và đã trở thành chủ 

đề của các đàm phán dỡ bỏ rào cản nhằm tự do hoá thương mại quốc tế. 

 - Các quy định về thương mại dịch vụ: như quy định về lập công ty, chi 

nhánh và văn phòng của nước ngoài tại nước sở tại, quy định về xây dựng và phát 

triển hệ thống phân phối hàng hóa, quy định về quyền được tiếp cận các dịch vụ 

công một cách bình đẳng, quy định về thanh toán và kiểm soát ngoại tệ, quy định về 

quảng cáo và xúc tiến thương mại… đều có thể trở thành các rào cản trong thương 

mại quốc tế nếu các quy định này không minh bạch và có sự phân biệt đối xử. 

 - Ngoài ra, còn một số rào cản như các thủ tục hải quan, cấp giấy phép xuất 

nhập khẩu, các rào cản về văn hoá, các rào cản địa phương là các rào cản mang 

tính chất thủ tục hành chính và địa phương mà trong thực tiễn thương mại quốc tế 

các doanh nghiệp có thể gặp phải.  

 1.1.3. Xu hướng phát triển của các loại rào cản 

 Một số xu hướng phát triển của các loại rào cản trong thương mại quốc tế 

như sau: 

- Thuế quan bình quân sẽ giảm nhưng chủ yếu sẽ cắt giảm ở một số sản 

phẩm có mức thuế suất thấp, đối với một số mặt hàng nông sản sẽ có xu hướng áp 

dụng các mức thuế đỉnh. 

- Thuế quan bình quân sẽ được cắt giảm theo lộ trình đã cam kết khi gia 

nhập WTO nhưng vấn đề bán phá giá và trợ cấp dẫn đến nguy cơ ngày càng gia 

tăng các vụ kiện và sự áp đặt các loại thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp. 

- Hạn ngạch thuế quan sẽ ngày càng được mở rộng nhưng mức thuế quan 

ngoài hạn ngạch sẽ tăng theo xu hướng lũy tiến. 
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- Sự phát triển của các khu vực thương mại tự do (FTA) làm xuất hiện các 

rào cản mới cho các nước không phải là thành viên của khu vực thương mại tự do 

đó, đặc biệt là rào cản về thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường. 

- Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng ngày càng được tinh vi hơn (quy 

trình sản xuất, nhãn mác sinh thái) làm phát sinh nhiều khoản chi phí cho kiểm tra 

và thay đổi công nghệ sản xuất. 

- Các yêu cầu về bảo vệ con người, động thực vật và môi trường sinh thái 

ngày càng đòi hỏi cao về mức độ và diễn ra trên phạm vi rộng hơn. 

- Vấn đề đạo đức xã hội, bảo vệ các giá trị văn hóa cũng sẽ trở thành các 

quy định mang tính chất rào cản trong thương mại quốc tế. 

- Ngoài ra còn là vấn đề rất nóng bỏng trong thực tiễn thương mại quốc tế là 

vấn đề chính trị, có thể dẫn đến cấm vận kinh tế, vấn đề an ninh quốc gia dẫn tới 

đạo luật chống khủng bố sinh học... 

Các rào cản trong thương mại quốc tế luôn thay đổi, vì vậy việc dự báo các 

xu hướng phát triển của rào cản để chủ động tìm biện pháp đối phó, xây dựng các 

quy định của Việt Nam để đẩy mạnh, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát 

triển sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng trong nước trên cơ 

sở thông lệ và các cam kết quốc tế là rất quan trọng. 

1.2. Vị trí, vai trò của các rào cản trong thương mại quốc tế 

Rào cản trong thương mại quốc tế được hình thành từ nhiều nguyên nhân 

khác nhau và xuất phát từ nhiều chủ thể khác nhau. Chính phủ có thể ban hành 

chính sách rào cản để bảo hộ các ngành sản xuất trong nước hoặc để thực hiện một 

mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Các doanh nghiệp trong 

nước luôn muốn được Nhà nước bảo hộ và tránh sự cạnh tranh của nước ngoài nên 

các rào cản thương mại sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp. Một số lý do khác 

dẫn đến việc hình thành các rào cản thương mại là để bảo vệ người lao động và 

người tiêu dùng như: bảo vệ cho người lao động (trong ngành được bảo hộ) có công 

ăn việc làm, có thu nhập ổn định, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, bảo vệ động 

thực vật hay bảo vệ môi trường… Xuất phát từ những lý do trên, Chính phủ các 
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nước có xu hướng là căn cứ vào các định chế và thỏa thuận trong khuôn khổ WTO 

cũng như dựa vào các tiêu chuẩn và cam kết quốc tế khác để xây dựng các rào cản 

thương mại. 

Rào cản trong thương mại quốc tế bao gồm nhiều loại khác nhau và mỗi loại 

có vị trí và vai trò nhất định. Ví dụ: để bảo hộ sản xuất trong nước người ta có thể 

sử dụng các biện pháp thuế quan vì thuế quan có ưu điểm là rõ ràng, minh bạch, dễ 

dự đoán và tạo nguồn thu chắc chắn cho Chính phủ. Tuy nhiên thuế quan lại không 

tạo ra được sự bảo hộ nhanh chóng. Khi kim ngạch nhập khẩu của một mặt hàng 

nào đó tăng nhanh gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại cho ngành sản xuất sản phẩm 

tương tự trong nước thì các biện pháp phi thuế quan như cấm nhập khẩu, hạn ngạch, 

giấy phép nhập khẩu không tự động… có khả năng hạn chế nhập khẩu một cách 

nhanh chóng nhất. Để phục vụ cho một mục tiêu nhất định có thể áp dụng đồng thời 

các biện pháp như hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu không tự động, đầu 

mối nhập khẩu… Mặt khác, một biện pháp phi thuế quan có thể đồng thời phục vụ 

cho nhiều mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn, với việc quy định về vệ sinh kiểm dịch 

đối với nông sản nhập khẩu nhằm mục tiêu đảm bảo sức khỏe con người và động 

thực vật thì lại có tác động gián tiếp tới bảo hộ sản xuất trong nước.  

 Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng các biện pháp phi thuế quan cũng có nhược 

điểm là dễ làm sai lệch các tín hiệu thị trường dẫn tới phân bổ nguồn lực không 

đúng, các biện pháp phi thuế quan khó lượng hóa và khó dự đoán, không mang lại 

nguồn thu cho Chính phủ mà còn phát sinh các khoản chi phí quản lý, dễ gây ra các 

tiêu cực. Do các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đều có ưu nhược điểm nên 

chúng thường được sử dụng đồng thời. 

1.3. Phạm vi và mục đích sử dụng rào cản trong thương mại quốc tế 

Mục đích sử dụng rào cản trong thương mại quốc tế rất đa dạng, có thể vì 

mục đích chính trị, kinh tế và văn hóa. Từ động cơ khác nhau nên phạm vi và mục 

đích sử dụng cũng rất đa dạng.  

 - Vì mục đích chính trị: Chính phủ phải đưa ra các quyết định về chính sách 

thương mại dựa trên sự tính toán cân nhắc tới nhiều yếu tố có liên quan. Trong thực 



 - 11 - 

tế, Mỹ và một số nước Tây Âu thường được nhắc đến như một điển hình về việc sử 

dụng các biện pháp kinh tế để nhằm đạt được các mục tiêu về chính trị. Họ có thể 

cấm vận toàn diện hoặc cấm vận từng phần đối với hoạt động thương mại quốc tế 

của một nước khác, ngược lại họ cũng có thể dành các ưu đãi đặc biệt cho một quốc 

gia nào đó vì mục đích chính trị. Rào cản thương mại xuất phát từ động cơ chính trị 

thì các biện pháp mạnh thường được áp dụng như cấm vận, cấm nhập khẩu hoặc 

xuất khẩu một loại hàng hóa nào đó hoặc áp dụng mức thuế suất riêng biệt rất cao… 

Ngoài ra, còn có các biện pháp phân biệt đối xử trong việc xếp loại các nước có nền 

kinh tế thị trường và nước chưa có nền kinh tế thị trường. 

 Sự ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển cũng được các nước áp dụng 

khác nhau. Sự ưu đãi không công bằng đó cũng chính là rào cản đối với các nước 

không được ưu đãi. Các quốc gia lớn trên thế giới có thể đưa ra các ưu đãi thương 

mại để giành ảnh hưởng tới các quốc gia nhỏ hơn.  

 - Bảo vệ việc làm: Để ổn định tình hình xã hội, đặc biệt là nhằm đạt được 

mục tiêu về giảm tỷ lệ thất nghiệp và tạo việc làm cho người lao động trong nước, 

Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp khác nhau để hạn chế nhập khẩu, thậm chí 

cả hạn chế nhập khẩu lao động (người ta có thể quy định doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài phải sử dụng một tỷ lệ nhất định là lao động nội địa). Nói chung, để 

bảo vệ việc làm cho người lao động trong nước, các biện pháp được sử dụng có thể 

là thuế quan nhập khẩu rất cao, hạn ngạch cũng được sử dụng bên cạnh thuế thời 

vụ, thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng các 

biện pháp nội địa như trợ cấp, áp dụng các quy định mua địa phương… 

 - Bảo vệ người tiêu dùng: Kinh tế càng phát triển thì người tiêu dùng càng 

đòi hỏi cao hơn về chất lượng hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng ngày càng quan 

tâm hơn đến các vấn đề về sức khoẻ và sự an toàn hơn là vấn đề giá cả. Công 

nghiệp hoá và toàn cầu hóa làm cho lương thực và thực phẩm có thể được đưa tới 

mọi nơi trên thế giới, vì vậy các căn bệnh truyền nhiễm cũng có thể lây lan toàn 

cầu. Bởi vậy, Chính phủ cần có biện pháp nhằm tác động tới các sản phẩm nhập 

khẩu thông qua các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu và bao 
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bì. Với các nước công nghiệp phát triển, những quy định trên thường quá cao và 

còn đòi hỏi về quy trình sản xuất và chế biến. Tiếp theo là các quy định về hóa chất 

được sử dụng, về an toàn phòng cháy, về bảo vệ môi trường. Đối với các Chính 

phủ, khi thấy xuất hiện nguy cơ tới sức khỏe con người, sự sống của động vật và 

thực vật thì biện pháp được áp dụng sẽ là cấm nhập khẩu từ một quốc gia nào đó 

hoặc đối với một loại sản phẩm nào đó. 

 - Khuyến khích các lợi ích quốc gia: Lợi ích quốc gia bao gồm nhiều các 

quan tâm khác nhau.  

Thứ nhất, do yêu cầu của chiến lược phát triển ngành sản xuất nội địa có thể 

dành cho nhà sản xuất trong nước được ưu tiên hơn nước ngoài và do vậy cần đưa 

ra các cản trở tạm thời đối với doanh nghiệp nước ngoài. Sản xuất nông nghiệp là 

ngành được bảo hộ cao nhất bởi tầm quan trọng của an ninh lương thực, thực phẩm 

an toàn và việc làm trong ngành nông nghiệp. Việc sử dụng trợ cấp và hạn chế nhập 

khẩu hàng nông sản là các biện pháp mà các nước công nghiệp phát triển thường áp 

dụng đối với các nước đang phát triển. 

 Thứ hai, Chính phủ các nước cần phải tạo dựng và khai thác các ngành sản 

xuất mà lợi thế cạnh tranh quốc gia có thể thu được. Chính sách thương mại của 

Chính phủ sẽ phải trợ giúp các công ty của họ trong những ngành nhất định để giành 

được lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Các biện pháp trợ cấp xuất khẩu sẽ 

được áp dụng và Chính phủ các nước nhập khẩu lại phải sử dụng các biện pháp để 

hạn chế nhập khẩu, thậm chí cả các biện pháp trả đũa. 

 Thứ ba, chính sách thương mại có thể được xây dựng với các mục tiêu nhằm 

tạo dựng thị trường và đối tác thương mại có tính chất chiến lược. Các khoản ưu đãi 

có thể dành cho một nước nào đó nhưng lại trở thành rào cản đối với nước khác. 

 Thứ tư, vì các lợi ích quốc gia liên quan đến việc duy trì văn hoá và bản sắc 

dân tộc, qua đó các sản phẩm văn hoá như sách, báo, phim, nhạc là rất quan trọng. 

Sự phát triển của Internet và viễn thông toàn cầu đe dọa bản sắc văn hóa dân tộc, 

buộc các Chính phủ hạn chế nội dung nước ngoài và sở hữu nước ngoài trong các 

lĩnh vực này. 
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- Nhằm mục đích đáp lại các hành động thương mại không bình đẳng: Nếu 

một Chính phủ cho rằng một quốc gia khác đang đối xử không bình đẳng, họ sẽ dọa 

trả đũa trở lại nếu như hai bên không đạt được những thỏa thuận nhất định. Những 

biện pháp đáp lại này thường được gọi là các biện pháp phòng vệ hoặc trả đũa. 

- An ninh quốc gia: An ninh quốc gia là vấn đề luôn luôn đòi hỏi phải sử 

dụng các biện pháp cấm nhập khẩu đối với một số hàng hóa liên quan như vũ khí, 

chất nổ (chỉ có Chính phủ mới được nhập khẩu hàng hóa liên quan đến quốc 

phòng). Ngành công nghiệp máy móc thiết bị chuyên dùng cho in tiền, thu và phát 

các tín hiệu vệ tinh và một số ngành sản xuất khác cũng phải sử dụng các biện pháp 

kiểm soát rất nghiêm ngặt. 

- Bảo vệ môi trường: Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, các quốc gia 

đều rất quan tâm đến mục tiêu bảo vệ môi trường, tuy nhiên mức độ quan tâm và 

biện pháp được đưa ra nhằm bảo vệ môi trường khác nhau. Chính vì vậy mà các 

quy định về môi trường cũng có sự khác nhau và trở thành rào cản trong thương mại 

quốc tế. Có nhiều quy định khác nhau nhưng có thể chia thành 3 nhóm biện pháp 

như sau: 

+ Các quy định về môi trường bên ngoài lãnh thổ biên giới. 

+ Các quy định liên quan trực tiếp đến môi trường như quy định về bao bì và 

phế thải bao bì, quy định về da và lông của động vật, quy định về nhãn hiệu cho 

hàng hóa có nguồn gốc hữu cơ… 

+ Các quy định liên quan gián tiếp đến môi trường nhưng liên quan trực tiếp 

đến vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định về hàm lượng thuốc bảo vệ thực phẩm 

tối đa có trong sản phẩm nông nghiệp (dư lượng thuốc kháng sinh), quy định về 

kiểm tra thú y đối với thịt gia súc, gia cầm và thủy sản, các quy định về chất phụ gia 

có trong thực phẩm… 

Các biện pháp như trên ngày càng được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các 

nước nhằm bảo vệ môi trường nhưng nó cũng có thể trở thành rào cản trong thương 

mại quốc tế. 
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1.4. Kinh nghiệm của một số quốc gia về việc sử dụng và đối phó với các 

loại rào cản 

1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia 

Việt Nam mới trở thành thành viên chính thức của WTO từ tháng 11 năm 

2006, vì vậy, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm về xây dựng và đối phó với các 

rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tổng kết và nghiên cứu 

kinh nghiệm của các nước là rất cần thiết. Luận văn này đề cập đến kinh nghiệm 

của hai quốc gia có hoàn cảnh gần giống với Việt Nam là Thái Lan và Trung Quốc, 

để từ đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 1.4.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Để hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động, vững vàng và mạnh mẽ, 

Trung Quốc đã xây dựng và hoàn thiện chính sách thương mại theo lộ trình gồm 4 

giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 - từ năm 1979 đến 1985: phát triển thương mại theo định 

hướng thay thế nhập khẩu. 

- Giai đoạn 2 - từ năm 1986 đến 1992: tăng cường thu hút đầu tư nước 

ngoài và phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Giai đoạn 3 - từ năm 1992 đến 2000: thực hiện định hướng xuất khẩu bằng 

các kế hoạch đặc biệt cho từng ngành, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao tỷ 

trọng sản phẩm xuất khẩu sử dụng công nghệ cao. 

- Giai đoạn 4 - từ năm 2001 đến nay: thực hiện nền kinh tế mở theo các yêu 

cầu và cam kết khi gia nhập WTO. 

Với lộ trình đã được xác định, Trung Quốc đã xây dựng và sử dụng hàng loạt 

các chính sách và biện pháp khác nhau được đánh giá là các rào cản gồm nhiều lớp 

nhằm hạn chế sự tự do thâm nhập của hàng hoá nước ngoài vào thị trường Trung 

Quốc. Sau đây là một số rào cản điển hình: 

- Thuế quan: Các nguyên tắc chủ yếu để Trung Quốc xây dựng thuế quan là: 

 + Đối với các loại động thực vật, phân bón, quặng thương phẩm, thuốc, các 

dụng cụ tinh xảo, dụng cụ máy móc thiết yếu và thực phẩm cần thiết cho xây dựng và 



 - 15 - 

đời sống nhân dân và không được sản xuất ở Trung Quốc hoặc Trung Quốc cung cấp 

được ít thì thuế nhập khẩu bằng không hoặc rất thấp. 

 + Thuế nhập khẩu các nguyên liệu thô sẽ thấp hơn thuế nhập khẩu các 

sản phẩm hoặc bán thành phẩm. 

 + Thuế suất áp dụng đối với thiết bị, dụng cụ và linh kiện máy móc thấp 

hơn so với thuế suất đối với máy móc hoàn chỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất 

trong nước. 

 + Mức thuế nhập khẩu đối với những sản phẩm có thể sản xuất trong 

nước và hàng hoá xa xỉ phẩm sẽ tương đối cao hơn. 

 + Mức thuế nhập khẩu đối với những sản phẩm có thể sản xuất trong 

nước và vẫn cần được bảo hộ sẽ cao hơn nhiều. 

 + Nhằm mục đích khuyến khích xuất khẩu, hầu hết các hàng hoá xuất 

khẩu đều được miễn thuế xuất khẩu. Chỉ đánh thuế xuất khẩu những nguyên liệu 

thô quý hiếm và các bán thành phẩm có khả năng cạnh tranh kém trên thị trường 

quốc tế. 

 Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc tiếp tục cải cánh hệ thống thuế quan và 

các biện pháp quản lý. Trước tiên, Trung Quốc từng bước giảm mức thuế quan theo 

các cam kết, mức thuế quan của Trung Quốc sẽ được giảm theo mức trung bình của 

các nước đang phát triển và mức thuế nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp sẽ là 

10% hoặc trong khoảng đó. Thứ hai, Trung Quốc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận 

định giá hải quan. Trung Quốc đã có sự chuẩn bị về luật pháp để thực hiện đầy đủ 

các quy tắc về định giá hải quan và cũng đã tập trung nghiên cứu các biện pháp tiến 

hành cụ thể. Thứ ba, Trung Quốc đã công bố biểu thuế xuất nhập khẩu mới bao 

gồm 4 mức: tối huệ quốc MFN, thuế khu vực hợp tác BA, thuế ưu đãi đặc biệt SFN 

và thuế suất phổ thông GEN. Ngoài ra, Trung Quốc còn quy định 6 mặt hàng (ngũ 

cốc, dầu thực vật, lông cừu, đường thực phẩm, bông, phân bón) thuộc danh mục 

quản lý bằng hạn ngạch thuế quan.  

- Hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu: Gần đây, các biện pháp phi thuế 

quan ngày càng giảm dần và trở nên chuẩn tắc ở Trung Quốc. Danh sách các mặt 
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hàng phải xin phép nhập khẩu, xin phép xuất khẩu, hàng hóa thuộc hạn ngạch nhập 

khẩu, hạn ngạch thuế liên tục giảm. Chính phủ Trung Quốc chỉ áp dụng hạn ngạch 

nhập khẩu cho các loại hàng hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu ngành công 

nghiệp và nhập khẩu. Hạn ngạch nhập khẩu hàng năm được xác định dựa trên cân 

đối tổng thanh toán ngoại tệ, cân bằng cơ cấu sản xuất công - nông nghiệp và nhu 

cầu thị trường. Biện pháp phi thuế quan, với tư cách là một biện pháp hành chính 

chủ yếu, có thể bảo vệ ngành công nghiệp trong nước ở mức độ nào đó và là hiện 

thân của chính sách công nghiệp quốc gia và kế hoạch phát triển kinh doanh.  

- Định giá hải quan: Về định giá hải quan, nếu cơ quan hải quan định giá 

tùy ý thì trật tự thương mại sẽ bị phá vỡ. Ở Trung Quốc, nguyên tắc cơ bản của việc 

định giá hải quan là ưu tiên áp dụng giá giao dịch thực tế ghi trên hợp đồng nhập 

khẩu và tiến hành điều chỉnh trên cơ sở giá giao dịch thực tế này, sau đó giá giao 

dịch sẽ được áp dụng để tính thuế. Nếu cơ quan hải quan không xác định được giá 

giao dịch thực tế thì có thể áp dụng giá thay thế. Ngoài ra, cơ quan hải quan có thể 

khẳng định giá theo hợp đồng bằng việc sử dụng giá xây dựng hoặc tái đầu tư.  

- Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại: Trung Quốc đã xóa bỏ 

hầu hết các biện pháp hạn chế đầu tư liên quan đến thương mại. Trong quy định 

hướng dẫn đầu tư nước ngoài và danh mục đầu tư nước ngoài vào các ngành công 

nghiệp mới được ban hành và sửa đổi, danh mục lĩnh vực khuyến khích được mở 

rộng và danh mục không khuyến khích bị thu hẹp. Những quy định trên mở rộng ra 

các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh, ngoại thương, du lịch, giao 

thông vận tải, kế toán, kiểm toán, luật và các lĩnh vực dịch vụ khác, đồng thời việc 

hạn chế tỷ lệ góp vốn của người nước ngoài trong một số lĩnh vực cũng được nới 

lỏng hơn.  

- Chính sách ngoại hối: Kiểm soát ngoại hối và chính sách tỷ giá cũng là 

một trong những rào cản thương mại quốc tế của Trung Quốc. Chính sách ngoại hối 

của Trung Quốc đã được thay đổi nhiều lần. Năm 1994, Trung Quốc bắt đầu thực 

hiện việc chuyển đổi đồng tiền trong tài khoản vãng lai và đã hoàn thành quá trình 

này trong vòng hai năm tiếp theo. Với bước cải tổ này, Trung Quốc không chỉ đã 
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thoát khỏi những rắc rối của chính sách giữ lại ngoại tệ, giải quyết được vấn đề hệ 

thống hai tỷ giá mà còn được các tổ chức quốc tế đánh giá tốt về việc tiếp tục dỡ bỏ 

các hàng rào phi thuế quan. Cùng với việc xóa bỏ thị trường ngoại hối chợ đen, 

Trung Quốc đã thống nhất tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường, đồng thời bắt 

đầu thực hiện “cơ chế tỷ giá thống nhất và thả lỏng theo thị trường” và điều này đã 

làm cho đồng Nhân dân tệ mất giá 8,70NDT/USD. Đến nay, đồng NDT có giá cao 

hơn so với đồng USD đã gây cản trở cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào 

Trung Quốc và nhập khẩu hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn. 

- Các biện pháp kỹ thuật: Để quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, Trung 

Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau như: 

+ Luật kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh. 

+ Quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng xuất nhập khẩu 

Trong đó có 4 nội dung đáng lưu ý là: 

• Hàng miễn kiểm nghiệm, kiểm dịch phải đạt 3 tiêu chuẩn theo quy định: 

- Doanh nghiệp sản xuất phải có hệ thống chất lượng hoàn thiện và nó 

phải có sự giám sát, đồng ý của Cục kiểm nghiệm Nhà nước và được cấp chứng 

nhận do cơ quan kiểm tra chất lượng cấp. 

- Doanh nghiệp sản xuất phải có sự chấp nhận của Ủy ban về tiêu chuẩn 

theo ISO 9000. 

- Chất lượng hàng miễn kiểm phải ổn định lâu dài. Tỷ lệ hợp cách xuất 

khẩu phải đạt 100% liên tục trong 3 năm. 

• Hàng hóa liên quan đến an toàn vệ sinh và có yêu cầu đặc biệt bắt 

buộc phải kiểm nghiệm, kiểm dịch: 

- Lương thực, dầu ăn, thực phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, đồ điện. 

- Những mặt hàng được xếp vào quản lý giấy phép an toàn chất lượng 

nhập khẩu. 

- Hàng hóa dễ biến chất hoặc hàng hóa rời. 

- Hàng mà Hợp đồng quy định tỷ lệ, thành phần, hàm lượng trong giấy 

chứng nhận hàng hóa cấp. 
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- Đồ đựng, đóng gói hàng nguy hiểm trong xuất nhập khẩu. 

• Quy định về chế độ cấp giấy phép an toàn chất lượng hàng nhập khẩu: 

- Hàng hóa liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, 

bảo hộ lao động khi nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện chế độ giấy phép an 

toàn chất lượng nhập khẩu. 

- Hàng nhập khẩu nằm trong danh mục bắt buộc phải có giấy phép, khi 

chưa được cấp giấy phép an toàn chất lượng thì không được nhập khẩu. 

- Hàng chỉ được cấp giấy phép an toàn chất lượng khi đạt các yêu cầu 

phù hợp với luật pháp và tiêu chuẩn quy định của Trung Quốc. 

• Các quy định về vệ sinh y tế tại cảng, cửa khẩu Trung Quốc: 

Tại các cảng, cửa khẩu Trung Quốc có các bộ phận giám sát vệ sinh. Đối 

tượng kiểm dịch vệ sinh y tế gồm: Các phương tiện giao thông, khách xuất nhập 

cảnh nhằm phát hiện và xử lý vệ sinh đối với người và phương tiện đến từ vùng 

dịch bệnh truyền nhiễm, phát hiện động vật, côn trùng mang bệnh liên quan đến sức 

khỏe con người. 

Ngoài ra, kể từ khi gia nhập WTO vào tháng 12 năm 2001, Trung Quốc đã 

nhiều lần sử dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với các mặt hàng nhập khẩu, 

chủ yếu là hóa chất, lĩnh vực mà các nhà sản xuất Trung Quốc chưa có khả năng 

cạnh tranh. 

Nhìn chung, Trung Quốc là nước có nhiều rào cản thương mại rất tinh vi để 

phục vụ cho lợi ích của các nhà sản xuất trong nước và bảo vệ thị trường nội địa 

khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là nước bị các 

nước phát triển áp dụng nhiều biện pháp mang tính rào cản nhất, đặc biệt là trong 

thời gian Trung Quốc chưa gia nhập WTO. Để tạo ra thế chủ động và hạn chế các 

phán quyết thiếu công bằng trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế, Trung 

Quốc đã đề ra 10 đối sách như sau: 

- Chủ động kháng kiện để dành quyền lợi hợp pháp cho mình. 

- Thành lập cơ quan chuyên trách hầu kiện. 
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- Hoàn thành các hồ sơ thẩm vấn khi được yêu cầu điều tra chống bán phá 

giá của quốc gia khác. 

- Nắm vững các quy định của WTO trong Hiệp định chống bán phá giá. 

- Đề xuất các cam kết tự nguyện về giá cả và thời gian thực hiện theo các 

thỏa thuận đình chỉ hoặc chủ động đề xuất cam kết về hạn ngạch xuất khẩu tự 

nguyện trong trường hợp có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại cho doanh nghiệp 

nước nhập khẩu. 

- Yêu cầu cơ quan tư pháp của nước nhập khẩu can thiệp khi không đồng 

tình với phán quyết. 

- Đề nghị Chính phủ can thiệp tới WTO để giải quyết các tranh chấp 

thương mại với các nước. 

- Đề nghị phúc thẩm kịp thời: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nộp thuế 

chống bán phá giá, nếu đã chấm dứt hành vi bán phá giá thì cần kịp thời đề nghị Chính 

phủ nước khởi kiện phúc thẩm để huỷ bỏ các hình phạt trước đây. 

- Hình thành cơ chế thu thập và xử lý thông tin một cách nhanh nhất bằng 

cách xây dựng đại diện thương mại ở hầu hết các nước và vùng lãnh thổ. 

- Đào tạo cán bộ có trình độ cao để có thể xử lý vấn đề bán phá giá và 

chống bán phá giá một cách có hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 1.4.1.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 

 Chính phủ Thái Lan luôn tìm cách đáp ứng các yêu cầu và biện pháp kỹ thuật 

có tính rào cản của các nước nhập khẩu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, 

Thái Lan vẫn phải đối phó với các rào cản thương mại trong quá trình tham gia vào 

thương mại quốc tế như rào cản về chống trợ cấp, chống bán phá giá. Thái Lan đã 

dành phần thắng trong một số vụ kiện chống bán phá giá từ phía Mỹ nhờ áp dụng các 

biện pháp đối phó hiệu quả. Ví dụ: Năm 2002, khi xuất khẩu tôm vào Mỹ bị đe dọa 

kiện bán phá giá, Thái Lan đã chủ động thuê Công ty luật Willkie Gallagher (WG) để 

sẵn sàng đối phó với vụ kiện này. Công ty WG đã tranh thủ người tiêu dùng, các nhà 

nhập khẩu và phân phối Mỹ mở chiến dịch tuyên truyền rằng nếu áp đặt thuế chống 

bán phá giá với tôm Thái Lan thì người tiêu dùng Mỹ sẽ phải mua tôm với giá đắt 
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hơn và mặt khác, khả năng sản xuất, cung cấp tôm trong nước Mỹ chỉ đáp ứng được 

10% nhu cầu. Khi bị áp đặt mức thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ, Bộ trưởng 

thương mại Thái Lan đã gặp gỡ, vận động các Nghị sỹ thượng viện, hạ viện Mỹ và 

khu vực tư nhân về việc bãi bỏ thuế chống bán phá giá đối với tôm Thái Lan… Năm 

1997, Thái Lan đã dành phần thắng trong vụ kiện chống bán phá giá dứa đóng hộp 

xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với kết quả là mức thuế chống bán phá giá phải giảm 

50% so với mức công bố của Bộ Thương mại Mỹ. Năm 2000, nhờ vào sự chủ động 

và những tài liệu minh chứng có sức thuyết phục nên Thái Lan đã thắng trong vụ kiện 

chống bán phá giá thép vào thị trường Mỹ. 

Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan cũng đang phải 

đối phó với những rào cản thương mại hết sức nghiêm ngặt, ví dụ như: Úc áp dụng 

luật an toàn sinh học cho hàng nhập khẩu Thái Lan; Hội đồng Chứng nhận Thủy 

sản của Mỹ đã áp dụng chương trình Thực hành nuôi thủy sản tốt nhất (BAP) đối 

với các hàng thuỷ sản xuất khẩu của Thái Lan. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết: 

trong năm 2006, xuất khẩu tôm sang Úc đã giảm 26,8% về lượng, tương đương 22,4 

triệu USD về giá trị. Năm 2006, xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ tăng 10,6%, 

đạt 551,3 triệu USD mặc dù các nhà xuất khẩu Thái Lan phải chịu cả thuế chống 

bán phá giá và tiền ký quỹ. Thái Lan đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế 

giới về việc đánh thuế kép này. Thái Lan cũng tham gia nghiên cứu chi tiết về hệ 

thống thông tin và cảnh báo sớm toàn cầu về lương thực và nông nghiệp. Hệ thống 

này sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về mọi khía cạnh cung, cầu lương thực và 

cảnh báo những rủi ro sắp xảy ra. Nghiên cứu sẽ giúp Thái Lan chuẩn bị tốt hơn để 

có thể đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đề ra đối với hàng xuất khẩu. 

Bên cạnh việc luôn phải tìm các biện pháp đối phó với cuộc chiến chống bán 

phá giá, Thái Lan cũng duy trì luật chống bán phá giá và một số rào cản thương mại 

như duy trì mức thuế cao từ 30-40% đối với hầu hết các mặt hàng thực phẩm đã qua 

chế biến, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng nhập khẩu. Thái Lan 

còn áp dụng các rào cản phi thuế quan như: cấm nhập khẩu xe đạp và linh kiện, tủ 

lạnh gia dụng có sử dụng chất CFCs… Giấy phép nhập khẩu cũng đặt ra đối với 
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một số danh mục hàng hóa, các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định 

đăng ký và dán nhãn thực phẩm đã qua chế biến rất phức tạp khiến cho các nhà xuất 

khẩu nước ngoài phải tốn nhiều thời gian và chi  phí. 

1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Tham gia vào nền kinh tế quốc tế, chúng ta cần học tập kinh nghiệm của các 

nước đi trước để hội nhập xu thế toàn cầu hoá trong phát triển kinh tế, đảm bảo vừa 

bảo vệ quyền lợi của mình, vừa phù hợp với các quy định của quốc tế. Qua việc tìm 

hiểu kinh nghiệm xây dựng các rào cản và các biện pháp để vượt qua rào cản thương 

mại trong hội nhập với nền kinh tế thế giới của một số nước, chúng ta có thể rút ra 

được những bài học kinh nghiệm như sau: 

- Cần có các quy định rõ ràng và cụ thể trong hệ thống pháp luật trong nước, 

phù hợp với các quy định của các Hiệp định WTO và được cụ thể, chi tiết cho từng 

loại hàng hóa khác nhau để buộc các doanh nghiệp phải thực hiện. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy để sẵn sàng và chủ động đối phó với 

sự thâm nhập của hàng hóa và dịch vụ của nước ngoài khi phải giảm thuế nhập khẩu 

và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế, Trung Quốc đã ban hành hàng loạt các quy định về 

tiêu chuẩn kỹ thuật, về bảo vệ môi trường… nhằm tạo dựng các rào cản trong 

thương mại quốc tế theo hướng có lợi cho phát triển sản xuất và bảo vệ quyền lợi 

cho người tiêu dùng trong nước. Các quy định thường rất rõ ràng và cụ thể, giảm 

dần sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là chính sách và 

quy định của các nước nhập khẩu để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các điều kiện 

nhằm vượt qua rào cản. 

- Nâng cao năng lực đàm phán và giải quyết các tranh chấp thương mại phát sinh.  

- Chủ động và sẵn sàng đối phó với các rào cản trong hội nhập kinh tế quốc tế 

của doanh nghiệp dưới sự hậu thuẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước.  

- Phát huy vai trò tích cực của các Hiệp hội ngành nghề trong mối liên kết 

với nhà nhập khẩu và sự hỗ trợ của người tiêu dùng ở nước nhập khẩu. 
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- Tổ chức tốt công tác thu nhập và xử lý thông tin về thị trường và chính 

sách thương mại của các nước. 

Tóm tắt Chương 1: 

 Trong chương này, chúng tôi đặt trọng tâm là trình bày các cơ sở lý luận về 

rào cản thương mại để có thể ứng dụng xây dựng các giải pháp chiến lược giúp doanh 

nghiệp Việt Nam vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Trước tiên, chúng tôi đưa ra những khái niệm và phân loại rào cản thương 

mại quốc tế. Đó là những hàng rào thuế quan và phi thuế quan, chúng được xây 

dựng trên cơ sở nội dung các hiệp định về hàng rào kỹ thuật (TBT), hiệp định về 

bảo vệ động thực vật (SPS)… của Tổ chức thương mại thế giới nhưng cũng có thể 

là những rào cản mang tính chất địa phương, các quy định về thủ tục hành chính, 

hải quan… mang tính chất địa phương của mỗi nước. Từ đó nêu rõ vai trò và vị trí 

của các rào cản đối với nền kinh tế của quốc gia. Tiếp theo, luận văn đề cập đến 

phạm vi và mục đích sử dụng rào cản khác nhau của mỗi quốc gia. Từ đó mà hình 

thành các rào cản thương mại rất đa dạng, phức tạp và khác nhau đối với từng thị 

trường trong nền kinh tế hội nhập quốc tế. Điểm mới của luận văn là đã nghiên cứu 

kinh nghiệm trong việc xây dựng và vượt qua các rào cản của những quốc gia có 

nhiều điểm tương đồng với Việt Nam để trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ RÀO CẢN  

TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

 

2.1. Các rào cản trong thương mại quốc tế mà Việt Nam đang phải đối phó 

 Trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu 

của các nước là thước đo đánh giá kết quả của quá trình hội nhập quốc tế và phát 

triển trong mối quan hệ phụ thuộc vào nhau giữa các quốc gia. Sự độc lập phát triển 

của mỗi quốc gia là sự phụ thuộc của quốc gia đó vào thế giới phải cân bằng với sự 

phụ thuộc của thế giới vào quốc gia đó. 

Hoạt động xuất khẩu là yếu tố quan trọng nhằm phát huy mọi nguồn nội lực, 

tạo thêm vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, tăng thêm việc làm, thúc đẩy nhanh quá 

trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Xuất khẩu là lối ra, là định hướng 

của các nước đang phát triển, nhất là của các nước có nền kinh tế chuyển đổi như 

nước ta trong điều kiện toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập ngày một sâu rộng hơn nhằm 

có ngoại tệ nhập thiết bị để đổi mới kỹ thuật - công nghệ, nâng cao hiệu quả và sức 

cạnh tranh. Xuất khẩu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó thị trường xuất khẩu là 

yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt.  

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược Xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 

2006 - 2010 là: phát triển xuất khẩu với tốc độ cao, tạo động lực thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, trong đó tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng có lợi 

thế cạnh tranh, tích cực phát triển các mặt hàng tiềm năng, mặt hàng mới theo 

hướng nâng cao hiệu quả đi đôi với chuyển dịch cơ cấu theo hướng đẩy mạnh xuất 

khẩu các nhóm hàng có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỉ trọng hàng thô hoặc sơ chế, 

tăng xuất khẩu dịch vụ, phấn đấu đến năm 2010 xuất khẩu hàng hoá đạt trên 80 tỉ 

USD, tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2006- 2010 tối thiểu 18%.  

Năm 2006, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 84 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 

39,6 tỉ USD tăng 7,163 tỉ USD, tương ứng tăng 22,1% so với năm 2005, vượt gần 

5% chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ giao, nhập khẩu 44,4 tỉ USD tăng 20,1% so với 
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năm 2005. Loại trừ yếu tố giá cả, việc mở rộng thị trường đã góp phần tăng thêm 

kim ngạch xuất khẩu 4,222 tỉ USD.  

Nhiệm vụ xuất khẩu năm 2007 tối thiểu sẽ đạt 47,74 tỉ USD, tăng 20% so với 

2006, trong đó Châu Á - Thái Bình Dương là 24,96 tỉ USD, tăng 21%; Châu Âu 

9,19 tỉ USD, tăng 21%; Châu Mỹ 11,17 tỉ USD, tăng 22%; Châu Phi - Tây Nam Á 

2,42 tỉ USD, tăng 64%.  

Thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã tăng ở hầu hết các khu vực và đang 

chuyển dịch từ Châu Á sang Châu Âu và Châu Mỹ, trong đó Châu Á - Thái Bình 

Dương tăng 19%, Châu Âu tăng 27%, Châu Mỹ tăng 33,4%, Châu Phi - Tây Nam Á 

tăng 77,1% so với năm 2005. Tuy vậy, Châu Á - Châu Đại Dương vẫn là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất đạt 20,84 tỉ USD chiếm 52,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, Châu 

Mỹ đạt 9,2 tỉ USD chiếm 23,1%, Châu Âu đạt 7,65 tỉ USD chiếm 19,2%, Châu Phi 

- Tây Nam Á đạt 2,1 tỉ USD chiếm 5,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Để hoàn thành được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, đẩy mạnh hoạt động xuất 

khẩu, tham gia vào thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hiểu 

rõ từng thị trường và các rào cản thương mại của mỗi thị trường là rất cần thiết. 

Luận văn đề cập đến các rào cản thương mại của một số thị trường được coi là chủ 

lực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là: thị trường Mỹ, thị trường EU và 

thị trường Nhật Bản. 

2.1.1. Thị trường Mỹ 

Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới với kim ngạch nhập khẩu hàng 

hóa khoảng 1.526 tỉ USD/năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã 

liên tiếp gặp phải những khó khăn như: kiện bán phá giá cá basa, tôm, dựng hạn 

ngạch đối với dệt may, tiền đặt cọc... vì các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị 

trường này thường gặp phải hệ thống rào cản thương mại mà Mỹ áp dụng như sau: 

2.1.1.1. Hàng rào thuế quan: 

Hệ thống thuế quan của Mỹ là Biểu Thuế quan hài hoà của Hợp chủng quốc 

Hoa kỳ (Harmonized Tariff Schedule - HTS). Biểu Thuế quan Hài hòa của Hoa kỳ 

bao gồm những mức thuế khác nhau cho các quốc gia có PNTR và những quốc gia 
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không có PNTR. Cột 1 trong Biểu này là tỷ suất thuế PNTR đánh trên hàng hóa và 

Cột 2 là tỷ suất thuế phi PNTR. Mức thuế suất trên cột 2 luôn cao hơn cột 1. 

Một số hàng nhập khẩu, thường là nông sản và các loại hàng chế biến khác, 

là đối tượng chịu "thuế theo số lượng" - đó là một loại thuế ấn định đối với một số 

lượng nhất định. Một số sản phẩm phải chịu thuế gộp, loại kết hợp thuế theo tỷ lệ 

trên giá trị và thuế theo số lượng. Tuy nhiên đối với những sản phẩm khác, ví dụ 

như đường, phải chịu thuế định ngạch - một mức thuế suất cao hơn được áp dụng 

đối với hàng nhập khẩu sau khi một lượng hàng cụ thể đã được nhập vào Mỹ trong 

năm, mức chênh lệch sẽ thấp hơn thuế suất phổ biến. Một số ít các trường hợp gần 

như đặc biệt phải chịu các mức thuế khác. 

Ngoài ra, một nước chưa có PNTR với Mỹ thì hàng hóa có thể vẫn bị ấn định 

bởi quy chế quota, và các tranh chấp thương mại song phương như vấn đề bán phá 

giá sẽ không được phân xử bởi một cơ chế khách quan hơn trong khuôn khổ quy 

định của WTO. 

Chính vì vậy, nếu một quốc gia chưa được Mỹ cấp PNTR thì nước đó sẽ bị 

đối xử không công bằng và gặp nhiều rào cản trong thương mại với Mỹ. 

Năm 2006, Mỹ đã chính thức thông qua PNTR dành cho Việt Nam, những 

hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ ít có nguy cơ bị vấp phải 

nhiều rào cản thuế quan và phi thuế quan hơn trước đây. 

Bên cạnh chế độ thuế quan theo HTS, Hải quan Mỹ còn áp dụng loại thuế thứ 

hai là các loại thuế không quy định trong biểu thuế mà chỉ đưa ra trong trường hợp 

nhằm thực hiện Luật chế tài thương mại Hoa Kỳ, trong đó phổ biến nhất là luật thuế 

đối kháng (CVD) và Luật thuế chống phá giá (AD). Hai luật này yêu cầu hàng nhập 

khẩu, nếu bị phát hiện là xuất khẩu sang Mỹ một cách không công bằng thì sẽ phải 

chịu thêm một mức thuế nữa. Cả hai luật đều nêu ra những thủ tục tương tự về quy 

trình điều tra, đánh thuế, rà soát lại và có thể bãi bỏ thuế sau một thời gian nhất định. 

Luật thuế quan Mỹ đòi hỏi mỗi sản phẩm sản xuất ở nước ngoài phải được 

đánh dấu tên bằng tiếng Anh của nước xuất xứ ở một chỗ dễ thấy, viết một cách dễ 
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đọc, không tẩy xóa và khó phai. Nếu món hàng hoặc thùng hàng không được đánh 

dấu đúng thì sẽ bị đánh thuế trị giá 10% giá trị lô hàng. 

Đối với nhiều hàng hóa phải tuân thủ các yêu cầu đánh dấu đặc biệt như: ống 

sắt hoặc ống thép, các đầu nối tiếp giáp ống, nắp cống, các khung hoặc vật đậy, ống 

đựng khí nén phải đánh dấu bằng một trong bốn phương pháp: đánh dấu nổi, đúc 

chữ nổi, in bản kẽm, khắc. Một số mặt hàng phải đánh dấu bằng bảng kim loại buộc 

chặt vào vị trí dễ thấy như: dao, tông đơ, kéo, dao cạo râu an toàn, dụng cụ phẫu 

thuật, dụng cụ khoa học và thí nghiệm, kẽm và bình chân không. Các thùng vận 

chuyển đồng hồ các loại đều phải đóng dấu đặc biệt. 

2.1.1.2. Hàng rào phi thuế quan 

Bảo hộ sản xuất nội địa để giữ được công ăn việc làm và ổn định một bộ 

phận xã hội luôn nằm trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền Mỹ qua các 

thời kỳ, theo đó kiểm soát nhập khẩu nhằm điều tiết nguồn cung trên thị trường là 

biện pháp có ảnh hưởng lớn tới phát triển sản xuất trong nước, bất kể ngành nào. 

Điều tiết nhập khẩu qua tác động tới lượng và giá là hai đặc điểm chính dễ 

nhận thấy nhất trong chính sách của Hoa Kỳ. Chúng được thay đổi để áp dụng phù 

hợp với từng giai đoạn của quá trình phát triển thương mại và xu thế phân công lao 

động quốc tế.  

* Nhãn hiệu thương mại: 

Hàng hóa mang nhãn hiệu giả hoặc sao chép, bắt chước một nhãn hiệu đã 

đăng ký bản quyền của công ty Mỹ hoặc nước ngoài sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ 

trừ khi đã có hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ, đã nộp cho Ủy ban Hải quan và được 

lưu giữ theo các quy định hiện hành. Hải quan Mỹ cũng có những biện pháp tương 

tự để ngăn cản những chuyến hàng không được phép nhập mang các tên hiệu có hồ 

sơ lưu giữ tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.  

Đạo luật nhãn hiệu quy định rằng mọi hàng hóa nhập vào Mỹ mang một tên 

hoặc nhãn bị cấm bởi Luật nhãn hiệu sẽ bị tịch thu và không hoàn trả. 
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* Bản quyền 

Luật Bản quyền nhãn hiệu quy định việc nhập khẩu vào Mỹ các bản sao chép 

từ nước ngoài mà không được phép của người chủ bản quyền là vi phạm luật bản 

quyền và sẽ bị bắt giữ và tịch thu. Các bản sao này sẽ bị huỷ bỏ, tuy nhiên các hàng 

hóa này có thể được trả lại nước xuất khẩu nếu chứng minh thỏa đáng cho cơ quan 

Hải quan là hàng không phải có tình vi phạm. 

* Quy định về xuất xứ hàng nhập khẩu vào Mỹ 

Việc xác định xuất xứ sẽ rất quan trọng vì hàng nhập khẩu ở những nước 

đang phát triển hoặc những nước đã ký Hiệp định thương mại với Mỹ sẽ được 

hưởng thuế suất thấp hơn. Biểu thuế của Mỹ có các cột khác nhau biểu thị mức độ 

ưu đãi khác nhau tùy theo quan hệ thương mại với nước xuất khẩu.  

Ví dụ các chính sách của Mỹ đối với hàng dệt may sau thời điểm 1/1/2005, 

thời điểm hạn ngạch được bãi bỏ đối với tất cả các nước thành viên của Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO): các quy định của Mỹ ảnh hưởng tới xuất khẩu dệt 

may vào nước này chỉ còn là các điều khoản liên quan tới hàng dệt may trong các 

Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và khu vực, hay một số “sáng 

kiến thương mại” (về bản chất vẫn là một dạng hiệp định thương mại tự do) mà Mỹ 

ký với các đối tác.  

Có thể kể ra một số như: các FTA với Chi-lê, Xingapo, Israel, Jordani; Hiệp 

định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA); Luật Phát triển và Cơ hội châu Phi 

(AGOA); Luật Ưu đãi Thương mại Vùng vịnh Caribê (CBTPA)... Các thỏa thuận 

và hiệp định này cho phép hàng dệt và may mặc của các nước khác tiếp cận thị 

trường Mỹ với những ưu đãi nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định.  

Giá các sản phẩm dệt may nhập khẩu vào thị trường Mỹ vì thế sẽ có sự 

chênh lệch bởi sự khác biệt về nguồn gốc xuất xứ. Mỹ đã chuyển hướng chính sách 

sang gián tiếp điều tiết nhập khẩu bằng cách gây ảnh hưởng tới giá hàng dệt may 

của các nước xuất khẩu. 

Hiệp định Dệt may (ATC) đã loại bỏ hoàn toàn hạn ngạch dệt may của thành 

viên WTO, trong khi hàng Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ vẫn bị áp dụng hạn 
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ngạch đến đầu năm 2007… là những khó khăn lớn nhất mà ngành dệt may Việt 

Nam gặp phải thời gian qua. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn phải trả 

thuế nhập khẩu khá cao cho hàng dệt may vào Mỹ vì không thuộc diện được ưu đãi 

theo các hiệp định và luật kể trên.  

* Quy chế giám sát hàng dệt may Việt Nam: 

Ngày 11/1/2007, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành thực hiện cơ chế giám sát 

chống bán phá giá rất chặt chẽ 5 nhóm hàng may mặc của Việt Nam. Việc thực hiện 

cơ chế này thể hiện sự bảo hộ của ngành dệt Mỹ, bởi vì ngành dệt Mỹ không sản 

xuất những mặt hàng này. Theo hiệp định song phương Việt - Mỹ được ký kết về 

việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sau khi Việt Nam trở 

thành thành viên WTO, Mỹ dỡ bỏ chế độ hạn ngạch dệt may đối với Việt Nam. 

Việc Mỹ dỡ bỏ hạn ngạch là một động thái tích cực đối với hoạt động xuất khẩu 

hàng dệt may Việt Nam cũng như những nhà nhập khẩu và nhiều người dân Mỹ, 

nhưng việc Chính phủ Mỹ giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu sản phẩm may mặc từ 

Việt Nam nhằm xem xét liệu có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra chống bán phá 

giá đối với sản phẩm may mặc của Việt Nam lại là một hàng rào bảo hộ mới. Nếu 

có xảy ra việc bán phá giá và gây ra tổn thất cho ngành dệt may Mỹ, thì Bộ Thương 

mại Mỹ sẽ tiến hành điều tra chống bán phá giá.  

Trước những động thái trên của Chính phủ Mỹ, nhiều công ty đang sản xuất 

hàng may mặc tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng lớn do các nhà nhập khẩu Mỹ lo ngại 

cơ chế chống bán phá giá sẽ gây ra rủi ro cho việc kinh doanh của họ. Có thể nói 

rằng việc giám sát này đang gây nên những thiệt hại to lớn chẳng những cho các 

nhà sản xuất Việt Nam, hàng triệu lao động Việt Nam mà còn gây thiệt thòi cho các 

nhà nhập khẩu và ngành công nghiệp bán lẻ của Mỹ với trên 15 triệu lao động. 

Nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã ngừng hoặc giảm đáng kể đơn đặt hàng cho những 

tháng cuối năm 2007 vì e ngại những tác động tiêu cực của cơ chế giám sát này. 

Theo họ, cơ chế này còn nguy hiểm hơn hạn ngạch. Đã có một số nhà nhập khẩu 

muốn chuyển đơn hàng sang nước khác, nghĩa là họ không đặt hàng từ Việt Nam.  
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* Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 

Hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ phải được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn 

chất lượng. Những quy định về các tiêu chuẩn chất lượng và thủ tục xin giấy chứng 

nhận cho hàng nhập vào thị trường Mỹ được áp dụng làm phương tiện để phân biệt 

đối xử với các loại hàng nhập. Chế độ cấp giấy chứng nhận hàng phù hợp tiêu 

chuẩn cũng được dùng để hạn chế hàng nhập hoặc phân biệt đối xử. Thực chất đây 

là hàng rào phi thuế quan để Mỹ bảo hộ hợp lệ cho sản xuất trong nước. 

* Hàng rào tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ 

Những yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường như một rào cản phi 

thuế quan - rào cản xanh - cũng là một thách thức lớn đối với các mặt hàng xuất 

khẩu của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. Trên thực tế, Việt Nam cũng như 

nhiều nước đang phát triển khác ngày càng phải đối đầu với những yêu cầu ngày 

càng khắt khe về mặt môi trường của các nước phát triển. Nhiều lô hàng nông, thủy 

sản của ta bị trả về vì không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Nhiều doanh nghiệp 

chế biến hàng xuất khẩu của Việt Nam gặp trở ngại khi khách hàng đòi hỏi phải xử 

lý chất thải đạt chuẩn môi trường... 

Trong quan hệ thương mại với Việt Nam, chắc chắn rằng các nước sẽ không ngừng 

sử dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường như những rào 

cản để bảo hộ sản phẩm trong nước mà không trái với Luật pháp và quy ước quốc 

tế. Việt Nam đã gia nhập WTO. Sân chơi thương trường rộng hơn với nhiều những 

rào cản và thách thức to lớn mà chúng ta cần phải chủ động vượt qua.  

Để bảo vệ lợi ích kinh tế, an ninh, sức khỏe người tiêu dùng và bảo tồn động 

thực vật trong nước, Chính phủ và Hải quan Mỹ đưa ra những đạo luật quy định về 

vệ sinh dịch tễ hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc cấm một số loại hàng 

hoá nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 

- Các mặt hàng nông sản: 

+ Phomat, sữa và các sản phẩm sữa: phải tuân theo các yêu cầu của Cơ quan 

quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) và của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Hầu hết các 
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sản phẩm thuộc loại này đều phải xin giấy phép nhập khẩu và quản lý bằng hạn 

ngạch của Vụ Quản lý đối ngoại (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. 

Nhập khẩu sữa và kem phải tuân theo các điều luật về nhập khẩu sữa. Các 

sản phẩm này chỉ được nhập khẩu bởi những người có giấy phép nhập khẩu do các 

cơ quan: Bộ Y tế, FDA, Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Văn phòng 

nhãn hiệu thực phẩm và Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp. 

+ Hoa quả, rau và các loại hạt: phải qua giám định và được cấp Giấy chứng 

nhận của Cơ quan giám định và an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. Các 

điều kiện hạn chế khác có thể được áp đặt bởi Cơ quan giám định thực vật và động 

vật thuộc Bộ Nông nghiệp theo Luật Kiểm dịch thực vật (Plan Quarantine Act) và 

cơ quan FDA theo Luật thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm Liên bang (Federal 

Food, Drug and Cosmetic Act). 

+ Động vật sống, thịt và các sản phẩm thịt: phải đáp ứng các điều kiện về 

giám định và kiểm dịch của Cơ quan giám định động và thực vật (APHIS), Bộ 

Nông nghiệp Mỹ. 

Các loại hàng hóa trên phải có giấy phép nhập khẩu của APHIS trước khi 

giao hàng từ nước xuất xứ. Nhập khẩu các động vật phải kèm theo chứng nhận sức 

khỏe của chúng và chỉ được đưa vào qua một số cảng nhất định nơi có các cơ sở 

kiểm dịch. 

Động thực vật hoang dã và vật nuôi cảnh (thú làm trò, chim, cây) hoặc bất kỳ 

sản phẩm hay bộ phận của chúng kể cả trứng chim phải xin phép Cơ quan kiểm soát 

cá và động vật hoang dã (US Fish and Wildlife Service), Trung tâm kiểm dịch thuộc 

Bộ Y tế và cơ quan thú y của APHIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. 

+ Cây và các sản phẩm từ cây: phải tuân theo các quy định của Bộ Nông 

nghiệp Mỹ, một số hàng hóa có thể bị hạn chế hoặc bị cấm hay đòi hỏi phải có Giấy 

phép nhập khẩu. Việc nhập khẩu hạt rau và các hạt giống nông sản phải tuân theo 

quy định của Luật hạt thực vật Liên bang (Federal Seed Act) và các quy định của 

Cục tiêu thụ nông sản (Agricultural Marketing Service) thuộc Bộ Nông nghiệp. 
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- Hàng tiêu dùng như đồ điện gia dụng, hàng điện tử… phải tuân thủ các quy 

định của Bộ Năng lượng, Hội đồng thương mại Liên bang, Luật quản lý bức xạ cho 

sức khỏe và an toàn (Radiation Control for health and safety Act). 

- Thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế: phải tuân theo 

các quy định của Luật về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm Liên bang (Federal, 

Food, Drug and Cosmetic Act) do Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FAS) 

của Bộ Y tế quản lý. 

- Hải sản: phải tuân theo các quy định của Cơ quan ngư nghiệp quốc gia 

(National Marinie Fisheries Service) thuộc Cục Quản lý môi trường và biển thuộc 

Bộ Thương mại. 

- Hàng dệt, len, sản phẩm lông thú: phải tuân theo quy định trong Luật Xác 

định sản phẩm may mặc (Textile Fiber Products Identification Act); Luật nhãn hiệu 

hàng len (Wool Products Labeling Act) và Luật nhãn hiệu hàng lông thú (Fur 

Products Label Act). 

- Rượu cồn, bia: Phải xin phép Văn phòng rượu, thuốc lá và vũ khí thuộc Bộ 

Tài chính. Ngoài ra, còn phải tuân theo Luật về quản lý rượu của Liên bang (Federal 

Alcohol Administration Act) và cấm nhập rượu, bia qua đường bưu điện. 

Các nhãn hiệu dán trên chai rượu cồn, rượu vang và bia phải xin chứng chỉ 

phê duyệt nhãn hiệu của Văn phòng rượu, thuốc lá và vũ khí. Ngoài ra, nhập khẩu 

rượu và bia còn phải tuân theo các quy định của cơ quan FDA thuộc Bộ Y tế. Nếu 

nhập khẩu rượu kèm giỏ đựng chai làm từ vật liệu là cây thì phải theo các quy định 

quản lý tên thực vật của cơ quan APHIS thuộc Bộ Nông nghiệp. Trên nhãn hiệu 

phải ghi chú rõ phụ nữ không uống ruợu khi có thai, không uống rượu khi lái xe 

hoặc vận hành máy, uống rượu có hại cho sức khỏe… 

* Các tiêu chuẩn về an toàn lao động 

Mỹ đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn lao động trong hoạt động sản xuất. Điều 

đó được thể hiện qua Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 và Chương trình trách 

nhiệm sản xuất toàn cầu (WRAP). 
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Nội dung chính của SA 8000 gồm nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt lưu ý đến 

việc không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động vị thành niên; không sử dụng lao 

động cưỡng bức; phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe và an toàn cho người lao 

động; tuân thủ quy định về số giờ làm việc; trả lương cho người lao động không 

thấp hơn quy định của pháp luật hoặc quy định của ngành. 

WRAP được Hiệp hội dệt may và da giầy Mỹ (AAFA) thiết lập và thông qua 

năm 1998 với mục tiêu đảm bảo hàng may mặc sản xuất trong điều kiện hợp pháp, 

đạo đức và nhân quyền. Nội dung cơ bản của WRAP gồm 12 nguyên tắc: tuân thủ 

luật và các nội quy lao động, cấm la động cưỡng bức, cấm lao động trẻ em, cấm 

quấy nhiễu và lạm dụng, thu nhập và phúc lợi, tự do hội đoàn và thương lượng tập 

thể, môi trường, tuân thủ Luật Hải quan, ngăn ngừa ma tuý. 

Khác biệt lớn nhất và cơ bản nhất giữa WRAP và SA 8000 là về phạm vi áp 

dụng. Trong khi WRAP chỉ áp dụng cho khu vực có sản phẩm may (giày, may mặc, 

sản phẩm thể thao, thời trang…) thì SA 8000 áp dụng cho tất cả các ngành công 

nghiệp có đông lao động. 

2.1.2. Thị trường EU 

EU là thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam. Bốn tháng đầu năm 2007 đã đạt 

gần 2,8 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch của Việt Nam, tăng 26,5% tốc độ tăng 

chung. EU là thị trường xuất khẩu thứ hai của các mặt hàng Việt Nam (sau Mỹ) và là 

thị trường nhập khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam. EU cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai 

trên phương diện nguồn vốn triển khai.  

Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định, việc gia nhập Tổ chức thương 

mại Thế giới (WTO) càng mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị 

trường Liên minh châu Âu (EU). EU với 27 nước thành viên đã là bạn hàng lớn của 

Việt Nam từ nhiều năm nay và doanh nghiệp thâm nhập được vào thị trường này 

cũng tựa như con cá được vẫy vùng trong biển lớn. Theo Bộ Thương mại, dự báo 

năm nay, Việt Nam xuất khẩu vào EU đạt kim ngạch 8,3 tỷ USD, tăng 22% so với 

2006. Trong đó, các mặt hàng dệt may, thuỷ sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, cà phê, túi 

xách, thủ công mỹ nghệ, điện tử vi tính, sản phẩm nhựa sẽ tăng khá cao.  
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Cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường 

EU là rất lớn. Tuy nhiên, để có thể thâm nhập thị trường này một cách bài bản, tìm 

kiếm được nhiều cơ hội xuất khẩu mà không muốn ăn phải các “quả đắng” như các 

vụ kiện chống bán phá giá hoặc hàng hóa không đủ chất lượng, các DN rất cần hiểu 

rõ chính sách thương mại, các định chế, quy định và các yêu cầu về hàng hóa của 

thị trường EU. 

Liên minh châu Âu đang cải cách sâu rộng và toàn diện thể chế và luật pháp 

cho phù hợp với tình hình mới. Nét đặc trưng trong chính sách thương mại của EU là 

bảo hộ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. EU trợ 

cấp sản xuất nông nghiệp trong khối đồng thời đánh thuế cao và áp dụng hạn ngạch 

đối với một số nông sản nhập khẩu như gạo, đường, chuối, sắn lát... Các yêu cầu về 

xuất xứ, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm... luôn được thực hiện nghiêm ngặt. 

Bên cạnh cam kết với các nước thành viên WTO, EU ký nhiều hiệp định 

thương mại và các hiệp định ưu đãi khu vực và song phương. EU cũng dành chế độ 

MFN toàn phần cho sản phẩm nhập khẩu từ Ôxtrâylia, Canađa, Đài Loan, Hồng - 

Công, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo, Hoa Kỳ và các hiệp định ngành 

hàng song phương khác. 

Bên cạnh các cam kết mở cửa thị trường trong khuôn khổ WTO về nông 

nghiệp, EU duy trì hạn ngạch áp dụng thuế quan đối với một số sản phẩm, giảm dần 

trị giá và số lượng các sản phẩm được trợ cấp xuất khẩu. Trong một số lĩnh vực dịch 

vụ, EU đã có cam kết cụ thể thực hiện theo lịch trình chung của GATS, kể cả lĩnh 

vực viễn thông cơ bản, tài chính và dịch vụ nghe nhìn.  

EU áp dụng Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) dành cho 143 quốc 

gia và 36 vùng lãnh thổ, trong đó các nước chậm phát triển nhất được ưu đãi nhiều 

hơn theo sáng kiến “Mọi sản phẩm trừ vũ khí - EBA”. EU áp dụng nhiều biện pháp 

tác động trực tiếp đến nhập khẩu vào EU như thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ, thuế 

quan, thuế gián tiếp, giấy phép, biện pháp tự vệ, quy tắc và tiêu chuẩn chất lượng 

hàng hoá, chống bán phá giá... 
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Tất cả các nước thành viên EU áp dụng chính sách ngoại thương chung đối 

với ngoại khối. Chính sách này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc không phân 

biệt đối xử, minh bạch, có đi có lại và cạnh tranh công bằng. Các biện pháp được áp 

dụng phổ biến trong chính sách này là thuế quan, hạn ngạch, hàng rào kỹ thuật, 

chống bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu. 

2.1.2.1. Hàng rào thuế quan: 

EU đang thực hiện chương trình mở rộng hàng hóa dưới hình thức đẩy mạnh 

tự do hóa thương mại (giảm dần thuế quan đánh vào hàng hoá XNK và tiến tới xoá 

bỏ hạn ngạch, GSP). Hiện nay, 27 nước thành viên EU áp dụng một biểu thuế quan 

chung đối với hàng hoá XNK. Đối với hàng nhập khẩu, mức thuế trung bình đánh 

vào hàng nông sản là 18%, hàng công nghiệp là 2%. 

2.1.2.2. Hàng rào phi thuế quan 

* Hàng rào kỹ thuật: 

Mặc dù EC được trao quyền điều phối, đàm phán và tổ chức thực hiện chính 

sách thương mại, nhưng trên thực tế giữa các nước thành viên EU vẫn có những sự 

khác biệt lớn về tiêu chuẩn, kiểm tra, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với một số 

sản phẩm. Những khác biệt này là những rào cản đối với việc vận chuyển tự do các 

sản phẩm này trong EU và gây nên chậm trễ kéo dài trong việc bán hàng do yêu cầu 

kiểm tra và chứng nhận sản phẩm theo các đòi hỏi khác nhau giữa các nước thành 

viên EU. 

- Các Hiệp định công nhận lẫn nhau: 

EU đã triển khai một phương thức hài hòa trong việc kiểm tra và chứng nhận 

cũng như thừa nhận nhiều bên trong EU đối với các phòng thí nghiệm quốc gia 

được nhà nước thành viên chỉ định kiểm tra và chứng nhận một số lượng đáng kể 

các sản phẩm kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ những cơ quan được thông báo đóng tại Châu 

Âu mới có quyền cấp giấy phê chuẩn sản phẩm cuối cùng cho các sản phẩm đó. Các 

phòng thí nghiệm ngoài Châu Âu không được cấp giấy phê chuẩn sản phẩm cuối 

cùng mà phải gửi các báo cáo kiểm tra cho các đồng nghiệp Châu Âu để họ xem xét 
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lại và phê chuẩn. Điều này sẽ làm tăng chi phí cho các nhà xuất khẩu sản phẩm, 

hàng hóa vào Châu Âu. 

- Các tiêu chuẩn về sản phẩm: 

Châu Âu là thị trường có hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ cao và 

nghiêm ngặt nhất thế giới. Các sản phẩm chỉ có thể được xuất vào thị trường với 

điều kiện phải đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn chung của EU. Việc đáp ứng được 

các tiêu chuẩn của EU là một điều kiện quan trọng để có thể gia nhập thị trường 

“khó tính” này. 

Rào cản kỹ thuật chính của EU là các quy chế nhập khẩu chung và các biện 

pháp bảo vệ người tiêu dùng. Chúng được cụ thể hóa ở 5 tiêu chuẩn của sản phẩm: 

tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người 

sử dụng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn về lao động. 

+ Tiêu chuẩn chất lượng: 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 gần như là yêu cầu bắt buộc đối với 

các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường EU thuộc các nước đang 

phát triển. Mục tiêu lớn nhất của bộ ISO 9000 là đảm bảo chất lượng đối với người 

tiêu dùng, gồm 20 yêu cầu và được chia thành các nhóm: 

ISO 9001: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong quá 

trình thiết kế, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ. 

ISO 9002: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong quá 

trình thiết kế, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ sau bán hàng. 

ISO 9003: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong quá 

trình kiểm tra cuối cùng và thử nghiệm. 

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có giấy chứng 

nhận ISO 9000 thì sẽ dễ thâm nhập vào thị trường EU hơn nhiều so với những 

doanh nghiệp chưa có ISO 9000. 

+ Tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm: 

HACCP là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  (Hazard 

Analysis Critical Control Point) trong các khâu trọng yếu của quá trình sản xuất 



 - 36 - 

thực phẩm. HACCP được thiết kế riêng cho công nghiệp thực phẩm và các ngành 

liên quan đến thực phẩm (chăn nuôi, trồng trọt…) tập trung vào vấn đề vệ sinh và 

đưa ra một cách tiếp cận cho hệ thống để phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ, là yêu 

cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp chế biến hàng thuỷ sản nếu muốn thâm nhập 

vào thị trường EU. Bộ Thuỷ sản Việt Nam quy định các doanh nghiệp chế biến 

hàng thuỷ sản phải áp dụng HACCP kể từ năm 2000. HACCP có 7 nguyên tắc, 

quan tâm đến thiết bị công nghệ và biện pháp quản trị:  

(1) Phân định rõ sự nguy hiểm có thể xảy ra trong mọi công đoạn sản xuất 

(nuôi trồng, thu hoạch, xử lý sản xuất, phân phối tiêu  thụ) 

(2) Xác định các điểm (thủ tục, công đoạn) tới hạn mà tại đó cần có các 

biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, khống chế nhằm hạn chế mức độ nguy hiểm tới 

mức có thể chấp nhận được. 

(3) Thiết lập các ngưỡng tới hạn (ngưỡng phân định giữa chấp nhận và 

không chấp nhận) để đảm bảo rằng các điểm tới hạn phải được khống chế. 

(4) Thiết lập hệ thống theo dõi thường xuyên tại các điểm tới hạn. 

(5) Thiết lập các hoạt động khắc phục tại các điểm tới hạn. 

(6) Thiết lập hệ thống kiểm định HACCP làm việc hoàn hảo. 

(7) Thiết lập hệ thống tài liệu có liên quan, lập báo cáo đánh giá mức độ 

phù hợp với các nguyên tắc trên trong quá trình thực hiện. 

- Tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng: 

Ký mã hiệu là yêu cầu quan trọng nhất trong việc lưu thông hàng hóa trên  

thị trường EU. Các sản phẩm có liên quan tới sức khỏe của người tiêu dùng phải có 

ký mã hiệu theo quy định của EU. Đối với các sản phẩm công nghiệp chế tạo thì có 

quy định về nhãn hiệu CE mà mục tiêu là áp đặt một qui định chung dối với các nhà 

sản xuất để chỉ cho phép những sản phẩm sản xuất an toàn vào thị trường EU. 

Một số sản phẩm còn có thêm nhãn hiệu chứng nhận bổ sung do một cơ quan 

thông báo cấp để chứng nhận sản phẩm tuân thủ các quy định nêu trên. Có một số 

cơ quan chuyên trách phụ thuộc EU thực hiện việc kiểm tra phân loại đối với các 
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sản phẩm khác nhau. Giấy chứng nhận do một trong những cơ quan này cấp sẽ 

được các nước thành viên khác chấp nhận. 

- Quy định về bảo vệ môi trường: 

Thị trường EU yêu cầu hàng hóa có liên quan đến môi trường phải dán nhãn 

theo quy định (nhãn sinh thái, nhãn tái sinh) và có chứng chỉ được quốc tế công 

nhận. Ví dụ: tiêu chuẩn GAP (Good Agricultural Practice) và các nhãn hiệu sinh 

thái (Ecolabels) đang ngày càng được phổ biến, chứng tỏ các cấp độ khác nhau về 

một môi trường tốt. Ngoài ra, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 được xây 

dựng nhằm thiết lập hệ thống quản lý môi trường và cung cấp các công cụ hỗ trợ có 

liên quan cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp để quản lý sự tác động của các hoạt 

động, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đối với môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và liên 

tục cải thiện môi trường. Thị trường thế giới hiện nay rất chú trọng đến vấn đề môi 

trường, tổ chức Môi trường thế giới đã khuyến cáo các doanh nghiệp nên cung ứng 

những sản phẩm “xanh và sạch”. Mức độ ảnh hưởng đến môi trường của 1 sản 

phẩm có vai trò lớn tới sức cạnh tranh của sản phẩm đó trên thị trường. 

Bộ ISO 14000 đề cập đến các vấn đề sau: 

(1) Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System - EMS) 

(2) Kiểm tra đánh giá tác động môi trường (Environmental Auditing - EA) 

(3) Đánh giá kết quả hoạt động môi trường (Environmental Performance 

Evalution - EPE) 

(4) Ghi nhãn môi trường (Environmental Labelling - EL) 

(5) Đánh giá chu trình sống của sản phẩm (Life cycle Asessment - LCA) 

(6) Các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm (Environmental 

Aspects in Product Standard - EAPS) 

Tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường là quan trọng nhất và 

là tiêu chuẩn bắt buộc trong Bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Vấn đề về nhãn môi trường 

cũng đáng lưu ý, các tiêu chuẩn về dán nhãn môi trường được xây dựng trên cơ sở 

phân tích chu kỳ sống của sản phẩm. 
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- Tiêu chuẩn về lao động: EU áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội SA 

8000, đây là tiêu chuẩn quốc tế dựa trên công ước quốc tế về lao động của Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và nhân quyền. Các 

nước EU quy định cấm nhập khẩu hàng hoá mà trong quá trình sản xuất có sử dụng 

lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, bắt người lao động làm việc 

quá thời hạn cho phép của Luật lao động 

- Các biện pháp tự vệ: EU áp dụng hai cơ chế tự vệ cho các sản phẩm nông 

nghiệp là Cơ chế tự vệ đặc biệt quy định trong Hiệp định nông nghiệp của WTO. 

Cơ chế này cho phép EU áp dụng thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhập khẩu nếu 

như giá của sản phẩm thấp hơn trần hoặc số lượng nhập khẩu tăng quá mức cho 

phép gây nguy cơ cho hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, EU đã áp dụng cơ chế tự 

vệ, bảo vệ đặc biệt (theo tiêu thức giá hoặc số lượng) đối với nhiều sản phẩm như 

thịt gia cầm, lòng đỏ trứng khô và một số sản phẩm đường, thịt cừu, cam, cà chua, 

quýt, táo, lê… 

Có thể nói rằng, ISO 9000, ISO 14000, HACCP, SA 8000 chính là chìa khoá 

để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU, thị trường mà 

rào cản kỹ thuật là các biện pháp chủ yếu để bảo vệ sản xuất và tiêu dùng nội địa do 

EU đang giảm dần thuế nhập khẩu và bên cạnh đó là các nước đang phát triển được 

EU cho hưởng thuế quan ưu đãi GSP. Vì vậy, yếu tố quyết định đến việc hàng hóa 

của Việt Nam có xuất khẩu được vào thị trường EU hay không chính là hàng hóa 

của họ có vượt qua được rào cản kỹ thuật của thị trường này hay không. 

2.1.3. Nhật Bản 

Nhật Bản không chỉ là một thị trường với khả năng tiêu dùng lớn mà còn là 

một thị trường gần gũi về mặt địa lý và có nhiều điểm tương đồng về văn hoá đối 

với các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Nhật Bản vẫn là quốc gia có nền kinh tế 

phát triển thứ hai thế giới. Tổng mức tiêu dùng trong nước tăng nhanh, trong tổng 

mức tăng trưởng GDP, thì mức tăng nội nhu (Tiêu dùng trong nước) đạt khoảng 

55%. Chính chỉ số này không chỉ là động lực thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản mà còn 

có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này. Doanh nghiệp Nhật Bản 
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tương đối khó tính trong việc lựa chọn đối tác làm ăn. Thường họ chú trọng công 

tác thẩm định trực tiếp. Khi chọn đối tác để cung cấp hay nhập khẩu hàng hoá họ 

thường có nhu cầu thẩm định hàng hoá trực tiếp. Mặt khác, người Nhật có thói quen 

đến tận doanh nghiệp mua hàng để xem cơ sở đối tác, vì thế chúng ta phải phát triển 

sản xuất. Những mặt hàng thường phải nhập từ nhiều nguồn, nhiều công đoạn sản 

xuất, khó tập trung một điểm như thủ công mỹ nghệ phải có các kho hàng, 

showroom,… để họ tin tưởng hơn. 

Đặc biệt, người Nhật Bản cũng rất chú trọng đến môi trường. Người Nhật đặt 

yêu cầu rất cao đối với vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vấn đề tôm xuất khẩu vào 

Nhật Bản vừa qua, cùng với việc thông báo cho phía Việt Nam, họ cũng tiến hành 

nhiều biện pháp điều tra, nếu phát hiện tôm Việt Nam được nuôi thả không đảm bảo 

vệ sinh môi trường thì rất dễ bị cẩm nhập khẩu. 

* Hàng rào thuế quan ở Nhật Bản 

Theo Hiệp hội thuế quan Nhật Bản, thuế nhập khẩu trung bình được áp dụng 

tại Nhật Bản là mức thấp nhất trên thế giới. Thuế suất trong nhiều ngành chính như 

ô tô, phần mềm máy tính, máy móc công nghiệp đã ở mức 0%. 

Hệ thống thuế quan của Nhật Bản có 4 cột biểu thuế: thuế chung, thuế WTO, 

thuế ưu đãi và thuế tạm thời. Cơ chế thuế ưu đãi của Nhật đưa ra các mức thuế thấp 

hơn hoặc miễn thuế cho các sản phẩm nhập từ các nước đang phát triển.  

Thuế nhập khẩu bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế mua, thuế phụ thu và thuế 

địa phương. Ngoài thuế hải quan, mức thuế tiêu thụ 5% (thuế hàng hóa nói chung) 

được đánh vào tất cả các hàng hóa của Nhật, thanh toán tại thời điểm khai báo hàng 

nhập khẩu. Chỉ có hàng da và một số sản phẩm dệt kim được miễn các loại thuế này. 

* Hàng rào phi thuế quan: 

Bên cạnh các biện pháp về thuế, Nhật Bản còn nổi tiếng là nước có sử dụng 

nhiều biện pháp để ngăn cản sự nhập khẩu của các sản phẩm nước ngoài. Các biện 

pháp này bao gồm các biện pháp chính trị và kinh tế công khai, nhìn chung được thể 

hiện dưới dạng: 
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(1) Xây dựng các tiêu chuẩn đặc thù, chỉ có duy nhất tại Nhật Bản (chính 

thức, không chính thức…) 

(2) Yêu cầu các công ty chứng minh kinh nghiệm hoạt động trước đó tại 

Nhật nhằm hạn chế một cách hữu hiệu các doanh nghiệp mới xâm nhập vào thị 

trường này. 

(3) Giao cho các hiệp hội ngành nghề trách nhiệm quản lý một số mặt hàng 

nhập khẩu. 

- Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu: 

Về nguyên tắc, Nhật Bản là thị trường tự do trong lĩnh vực ngoại thương. 

Hiện nay, hầu hết các mặt hàng nhập khẩu tự do, không cần xin phép của Bộ Công 

nghiệp và Bộ Thương mại (METI). Tuy nhiên, một số mặt hàng cần hạn chế nhập 

khẩu cần có sự phê duyệt của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại ghi trong giấy 

thông báo nhập khẩu phù hợp với các quy định về kiểm soát nhập khẩu. 

- Chế độ hạn ngạch nhập khẩu: 

Được xây dựng nhằm định ra hạn ngạch về số lượng và trị giá hàng hóa nhập 

vào Nhật Bản. Hạn ngạch được tính toán trên cơ sở nhu cầu trong nước và các yếu 

tố khác. Thông báo nhập khẩu được xuất bản vào đầu và giữa năm tài chính, quy 

định trình tự các bước để xin hạn ngạch cho một mặt hàng hay một nhóm mặt hàng. 

Việc phân bổ hạn ngạch cho các nhà nhập khẩu được xem xét qua nhiều tiêu chuẩn 

và Nhật Bản đang áp dụng chế độ hạn ngạch đối với một số mặt hàng nông sản 

nhằm mục đích bảo vệ nền nông nghiệp trong nước. 

- Các quy định về xuất xứ hàng hóa:  

Hàng hóa được sản xuất, chế biến tại nước đang phát triển thì sẽ được giảm 

thuế (theo hệ thống GSP) và nguyên liệu cùng chi phí sản xuất trực tiếp của nước đó 

phải chiếm một tỷ lệ nhất định theo quy định từng mặt hàng của Nhật. Các nước 

được hưởng ưu đãi về thuế nếu nhập nguyên liệu từ Nhật để sản xuất sản phẩm xuất 

sang Nhật được coi là có xuất xứ từ nước hưởng ưu đãi.  

- Quy định về dán nhãn hiệu hàng hóa, cách trình bày và đóng gói sản phẩm: 
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Đóng gói, ký mã hiệu và dán nhãn hàng hóa đúng quy cách có ý nghĩa quan 

trọng đối với việc thông quan tại Nhật. Các nhãn ghi sai hoặc có dấu hiệu gian dối 

như nêu tên, khu vực thay vì nêu rõ nước xuất xứ và / hoặc tên nhà chế tạo, nhà 

thiết kế ngoài xuất xứ đều không được chấp nhận. 

Các mặt hàng mà Nhật yêu cầu phải dán nhãn gồm 4 loại sản phẩm: hàng 

dệt, máy móc thiết bị, các sản phẩm nhựa và các mặt hàng tiêu dùng. Vì tất cả 

những quy định này áp dụng cụ thể với từng chủng loại sản phẩm riêng biệt nên các 

doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải phối hợp với nhà nhập khẩu hoặc đại lý để 

đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Người Nhật rất coi trọng và cầu kỳ trong việc trình bày và đóng gói hàng 

hóa. Vì vậy, việc trình bày và đóng gói sản phẩm là khâu quan trọng thể hiện chủ ý, 

trách nhiệm và ý tưởng của nhà sản xuất đối với người sử dụng. Các thông tin và 

lưu ý khi sử dụng là những yêu cầu không thể thiếu được trên bao bì sản phẩm. Do 

đó, các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam cần lưu ý đến những yếu tố này. 

- Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: 

Những yêu cầu về sản phẩm tại Nhật chia làm 2 loại: các tiêu chuẩn bắt buộc 

và tiêu chuẩn tự nguyện. Để dán một nhãn chất lượng bắt buộc hoặc dán một nhãn 

chất lượng tự nguyện cần phải có sự chấp thuận trước về loại sản phẩm và có thể 

cần phải có sự kiểm định để đánh giá việc quản lý chất lượng. Các luật chính và quy 

định về các tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm tại Nhật bao gồm: Luật về 

quản lý vật liệu và thiết bị điện, Luật về sự an toàn sản phẩm tiêu dùng, Luật đo 

lường, Luật về ngành cung cấp khí đốt, Luật về vệ sinh thực phẩm, Luật về đảm bảo 

sự an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao dịch khí đốt, dầu mỏ hoá lỏng, 

Luật về những vấn đề dược phẩm, Luật về các phương tiện đường bộ. 

+ Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS): do METI quản lý và được áp dụng 

đối với trên 1.000 các sản phẩm công nghiệp khác nhau gồm trên 8.500 tiêu chuẩn. 

Sự tuân thủ JIS là yếu tố quan trọng quyết định đối với các công ty trong cạnh tranh 

đấu thầu các hợp đồng mua bán của Chính phủ Nhật. Các sản phẩm được đóng dấu 

JIS cũng được Chính phủ Nhật Bản ưu tiên khi mua hàng hóa để phục vụ hoạt động 
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của cơ quan này. JIS áp dụng đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp, trừ các sản 

phẩm phải chịu sự điều tiết của luật cụ thể của quốc gia hoặc chịu sự điều chỉnh của 

các hệ thống tiêu chuẩn khác như Luật dược phẩm và các tiêu chuẩn nông nghiệp 

của Nhật. 

+ Tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản (JAS): Lật tiêu chuẩn nông nghiệp 

Nhật Bản – JAS quy định các tiêu chuẩn về chất lượng, đưa ra các quy tắc về việc 

ghi nhãn chất lượng và đóng dấu tiêu chuẩn chất lượng JAS. Đây là cơ sở cho người 

tiêu dùng lựa chọn các thực phẩm chế biến. Danh sách các sản phẩm được điều 

chỉnh bởi luật JAS gồm: đồ uống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, mỡ và các nông sản 

chế biến. 

+ Các dấu chứng nhận chất lượng khác: 

Ngoài JIS và JAS còn có các loại dấu chứng nhận chất lượng khác được sử 

dụng tại Nhật Bản, cụ thể: 

Dấu Q: Chất lượng và độ đồng nhất của sản phẩm. Được áp dụng cho các sản 

phẩm dệt, bao gồm quần áo trẻ em và các loại quần áo khác, khăn trải giường. 

Dấu G: Thiết kế, dịch vụ, chất lượng và chế độ hậu mãi. Dùng cho các sản 

phẩm như máy ảnh, máy móc thiết bi, đồ thủy tinh, đồ gốm, đồ văn phòng, sản 

phẩm may mặc và đồ nội thất. 

Dấu S: Độ an toàn. Dùng cho nhiều chủng loại hàng hóa dành cho trẻ em, đồ 

gia dụng, dụng cụ thể thao. 

Dấu S.G: Độ an toàn bắt buộc. Dùng cho xe tập đi, xe đẩy, nồi áp suất, mũ đi 

xe đạp, mũ bóng chày và các loại hàng hóa khác. 

Dấu Len: dùng cho sợi len nguyên chất, quần áo len nguyên chất, đồ len đan, 

thảm, hàng dệt kim có trên 99% len mới. 

Dấu SIF: hàng may mặc như quần áo nam nữ, ô, áo khoác, ba lô và các sản 

phẩm phục vụ cho thể thao. 

- Tiêu chuẩn môi trường: Vấn đề môi trường đang được sự quan tâm của rất 

nhiều người tiêu dùng Nhật Bản. Cục Môi trường đang khuyến khích người tiêu 

dùng sử dụng các sản phẩm không làm hại môi sinh, các sản phẩm này được đóng 
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dấu “Ecomark”. Để được đóng dấu này, các sản phẩm phải đạt được ít nhất một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Việc sử dụng sản phẩm đó không gây ô nhiễm môi trường hoặc có nhưng 

rất ít. 

+ Việc sử dụng sản phẩm đó mang lại nhiều lợi ích cho môi trường. 

+ Chất thải sau khi sử dụng không gây hại cho môi trường hoặc có nhưng rất ít. 

+ Sản phẩm đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ môi trường. 

- Một số rào cản khác: 

Hàng hóa nhập khẩu vào Nhật Bản còn bị chi phối bởi hàng loạt các luật lệ 

và quy định về kiểm dịch, trách nhiệm của nhà sản xuất và người kinh doanh sản 

phẩm phải bồi thường đối với các thiệt hại do sử dụng những sản phẩm chất lượng 

không đảm bảo như: 

+ Luật an toàn sản phẩm: quy định các tiêu chuẩn đối với một số sản phẩm 

đặc biệt của trẻ em như: giường, cũi, nội thất của trẻ em. Các sản phẩm này phải có 

cấu trúc, vật liệu không gây nguy hiểm cho người sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc gia về an toàn sản phẩm và gắn nhãn PS mark. Nếu không có nhãn này, sản 

phẩm có thể không được lưu thông trên thị trường Nhật Bản. 

+ Luật vệ sinh thực phẩm: được ban hành nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe 

con người. 

Nhằm đảm bảo đủ mức độ an toàn của hải saả nhập khẩu, Điều 16 của Luật 

này yêu cầu: những ai muốn nhập khẩu cho mục đích kinh doanh, trước hết phải đệ 

trình bản khai báo cho Giám đốc trạm kiểm dịch. Thông tin từ mẫu khai báo và hồ 

sơ kèm theo bao gồm: chứng nhận về y tế, kết quả kiểm tra tự nguyện và ngày kiểm 

tra trước đó đối với cùng loại sản phẩm để quyết định xem có kiểm tra với mỗi sản 

phẩm hay không? Kết quả kiểm tra tự nguyện được tiến hành ở phòng thí nghiệm 

của Nhật Bản hoặc phòng thí nghiệm của nước xuất xứ được Nhật chấp thuận. 

+ Hệ thống phân phối hàng hóa ở Nhật Bản: Hàng hóa vào thị trường Nhật 

Bản phải qua nhiều khâu phân phối lưu thông nên khi đến được tay người tiêu dùng 

thì hàng hoá có giá cả rất cao so với giá nhập khẩu. Các khâu phân phối của Nhật từ 
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sản xuất đến bán buôn, bán lẻ đều có những yêu cầu khác nhau. Các kênh phân phối 

hàng nhập khẩu thay đổi tuỳ theo từng loại sản phẩm, mạng lưới bán buôn và các 

công ty tham gia vào quá trình này. Việc nắm vững hệ thống phân phối này sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho hàng hóa các doanh nghiệp xuất khẩu đứng vững trên thị 

trường Nhật Bản. 

2.2. Tác động của các rào cản trong thương mại đối với Việt Nam 

Việt Nam đang phải chịu tác động rất lớn của các rào cản thương mại trong 

hội nhập kinh tế quốc tế. Với việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

Việt Nam đã được đối xử công bằng hơn, một số rào cản đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, 

rào cản thương mại quốc tế ở một số nước đã và vẫn đang tiếp tục gây cản trở đối 

với xuất khẩu của Việt Nam: 

 - Trong xu thế hình thành nhiều khu vực thương mại tự do giữa các nước và 

thuế suất ưu đãi tại các khu vực này thường ở mức 0%. Một số nước ASEAN như 

Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippin đã ký kết các hiệp định thương mại tự do 

với Mỹ, Nhật Bản, Úc… và họ dành cho nhau nhiều ưu đãi trong đó có ưu đãi về 

thuế ở mức 0% đối với nhiều mặt hàng nông sản, rau quả, hàng công nghiệp chế 

biến… Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam cũng tương tự các nước trong khu 

vực nên khi Việt Nam còn chưa được ưu đãi ở mức cao như các nước thì nó đã trở 

thành rào cản đối với xuất khẩu của Việt Nam. 

 - Việt Nam chưa được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường nên phải 

chịu nhiều bất lợi trong các vụ tranh chấp thương mại vì bị áp đặt điều tra so sánh 

thông qua một nước thứ ba. Thời gian gần đây, Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi 

trong các vụ kiện chống bán phá giá cá tra, cá ba sa xuất khẩu vào Mỹ, giày mũi da 

xuất khẩu vào thị trường EU…  

 - Mặc dù đã đạt được những tiến bộ nhất định trong vòng đàm phán thương 

mại toàn cầu về tự do hoá thương mại với việc các nước phát triển cam kết cắt bỏ 

dần  các khoản trợ cấp nông nghiệp nhưng nhìn chung, các khoản trợ cấp này vẫn 

còn rất cao. Điều đó gây trở ngại rất lớn đối với xuất khẩu một số mặt hàng nông 

sản như gạo, rau quả, thịt… vào thị trường các nước phát triển. 
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 - Các rào cản kỹ thuật và an toàn thực phẩm thường cao hơn khả năng đáp 

ứng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Ngay cả khi các doanh nghiệp cố 

gắng đáp ứng được thì họ lại đưa ra các rào cản mới bổ sung. Nói chung, để đáp 

ứng được yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm 

và các yêu cầu về an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường sinh thái… các 

doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ chế biến, sản xuất và 

tăng các khoản chi phí cho các hoạt động có liên quan. Những khoản chi phí đó là 

khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp. Mặt khác, sản xuất nhiều hàng hóa ở 

Việt Nam hiện đag còn ở mức quy mô hộ gia đình, chất luợng hàng hóa không đồng 

đều nên các yêu cầu của nước nhập khẩu đang là rào cản tác động không tốt tới xuất 

khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

 - Việc ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra chất 

lượng giữa Việt Nam và các nước gặp phải nhiều khó khăn. Các sản phẩm xuất 

khẩu mặc dù đã đạt tiêu chuẩn sản xuất của Việt Nam nhưng những tiêu chuẩn này 

chưa được công nhận hợp chuẩn quốc tế nên muốn xuất khẩu đều phải thực hiện 

theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và phải tuân thủ các quy trình kiểm tra, giám 

định chất lượng hàng hóa của nước ngoài… Điều này gây tốn kém chi phí và thời 

gian cho các doanh nghiệp, và đó cũng chính là rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam. 

 - Các rào cản về thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Trên thị trường thế giới có 

rất nhiều nhãn hiệu, thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Việt Nam tham gia vào thị 

trừong thế giới, đặc biệt là thị trường các nước công nghiệp phát triển với khoảng 

thời gian không dài, có rất ít nhãn hiệu hàng hóa hay thương hiệu được đăng ký trên 

thị trường thế giới. Để xuất khẩu hàng hóa qua chế biến, doanh nghiệp phải mua 

bản quyền nhãn hiệu hàng hóa của các hãng nổi tiếng hoặc phải gia công cho nước 

ngoài nên giá trị gia tăng rất thấp. Các mặt hàng có kim ngạch lón như dệt may, gày 

dép, hàng điện tử… đều phải thực hiện theo phương thức này. Tuy nhiên, để xây 

dựng và phát triển thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hóa có được chỗ đứng vững 

chắc rên thị trường thế giới đòi hỏi phải có nhiều thời gian và chi phí lớn. Mặt khác, 
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theo quy định chung, nếu hàng hóa có kiểu dáng tương tự sẽ bị xử lý vi phạm kiểu 

dáng công nghiệp. Như vậy, rào cản về cạnh tranh với các thương hiệu và nhãn hiệu 

nổi tiếng nước ngoài và rào cản để phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa của 

Việt Nam đang có tác động không tốt đến xuất khẩu của nước ta. 

 - Chúng ta còn đang vuớng phải các rào cản về thủ tục hành chính. Thủ tục 

hành chính của các nước mặc dù được công khai, rõ ràng nhưng lại hết sức phức 

tạp. Có những sản phẩm để xuất khẩu được phải xin giấy phép hoặc phải được sự 

chấp thuận của nhiều cơ quan quản lý, kể cả các quy định có tính địa phương. 

 Ngoài ra, còn những rào cản do sự yếu kém về năng lực cạnh tranh của hàng 

hóa, dịch vụ và năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Chẳng hạn, chi phí và 

thời gian vận tải hàng từ Việt Nam thường cao hơn và dài hơn so với từ các nước 

khác. Cước phí cao, thời gian dài, khả năng giao hàng chậm và không thể thực hiện 

được các đơn hàng có khối lượng và giá trị lớn tuy không phải là rào cản do các 

nước áp đặt nhưng lại chính là vấn đề cần phải xem xét để có chiến lược và kế 

hoạch thực thi một cách có hiệu quả. 

2.3. Những vấn đề cần giải quyết để vượt qua rào cản 

 Như đã trình bày ở trên, rào cản trong thương mại quốc tế ở một số nước rất 

đa dạng, tinh vi và khác biệt nhau do động cơ và mục đích lập ra các rào cản không 

giống nhau. Từ đó đặt ra một số vấn đề phải giải quyết để vượt rào cản như sau: 

- Nhận thức về rào cản và tác động của rào cản thương mại trong hội nhập 

kinh tế quốc tế còn chưa đầy đủ và đúng mức. Thông tin về tình hình, diễn biến và 

dự báo về các loại rào cản còn chưa kịp thời và thiếu chính xác. Muốn vượt qua 

được rào cản thì trước tiên các doanh nghiệp phải có được các thông tin về rào cản, 

mức độ và biện pháp áp dụng ra sao. 

- Mặc dù Việt Nam đã là thành viên của WTO, các tranh chấp thương mại 

xảy ra sẽ được giải quyết dựa theo các quy định của tổ chức này tuy nhiên chúng ta 

vẫn chưa được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường nên các vụ tranh chấp về 

bán phá giá và trợ cấp thì các nước luôn yêu cầu phải lấy số liệu so sánh ở một nước 

thứ 3 là nước được công nhận có nền kinh tế thị trường. Những tài liệu thu thập 
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được để làm cơ sở cho việc đấu tranh trong các vụ tranh chấp của chúng ta còn 

thiếu, học tập kinh nghiệm của nước ngoài cũng được thực hiện dưới hình thức đọc 

tài liệu… Đồng thời, chúng ta còn ký kết được quá ít Hiệp định công nhận lẫn nhau 

về kiểm tra và quản lý chất lượng hàng hóa… Tất cả những vấn đề trên đã trỏ thành 

rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và đây cũng là một trong những 

vấn đề lớn cần phải giải quyết. 

- Sức cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm nhìn chung đều 

kém hơn so với các nước trong khu vực. Muốn xuất khẩu hàng hóa ra thị trường 

nước ngoài và cạnh tranh được thì phải nâng cao năng lực quản lý, trình độ sản 

xuất… Mặc dù các nước có thể áp đặt các điều kiện về kỹ thuật, an toàn vệ sinh 

hoặc các quy định về môi trường ở mức quá cao nhưng do bị chi phối bởi các 

nguyên tắc không phân biệt đối xử trong cam kết WTO nên họ không thể áp đặt cho 

Việt Nam ở mức cao hơn nước khác. Vì vậy, không nên chỉ phân tích và luận giải 

theo hướng là do các quy định của nước ngoài quá khắt khe mà vấn đề quan trọng 

hơn là làm sao để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, có như vậy mới 

tạo điều kiện vũng chắc để vượt qua rào cản. 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước, các Hiệp hội doanh nghiệp và bản thân 

các doanh nghiệp còn chưa có kiến thức và knh nghiệm đối phó với các vụ kiện 

chống bán phá giá. Đồng thời, nếu có các tổ chức tư vấn giỏi thì khi giải quyết các 

vụ tranh chấp thương mại quốc tế chúng ta bớt rơi vào tình trạng bất lợi. Để tránh 

được các vụ kiện chống bán phá giá, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện 

các biện pháp như: tăng giá bán, tạo mối liên kết chặt chẽ với các nhà nhập khẩu, 

mở công ty con tại quốc gia nhập khẩu… Tuy nhiên, những việc làm cần thiết trên 

còn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp. 

- Hàng rào về tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật, tiêu chuẩn về môi trường, 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, về bệnh dịch động thực vật và về an sinh xã hội của 

các nước nhập khẩu không chỉ đòi hỏi cao ở mức độ đáp ứng mà còn hết sức phức 

tạp về thủ tục hành chính. Để xuất khẩu được hàng hóa vào thị trường các nước 

công nghiệp phát triển, hàng hóa của Việt Nam phải được giám định và có chứng 
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chỉ giám định. Do chúng ta chưa có các phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, cơ quan 

giám định còn yếu nhiều mặt và ký được rất ít các Hiệp định công nhận lẫn nhau về 

tiêu chuẩn và kiểm tra nên buộc phải đưa hàng hóa ra nước ngoài giám định rất tốn 

kém. Một số nước, đặc biệt là Mỹ và EU còn đưa ra các yêu cầu kiểm tra toàn bộ 

quy trình từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến và đóng gói xuất khẩu. Điều đó đã và 

sẽ vẫn còn là những cản trở lớn cho xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam mà 

chúng ta cần tìm biện pháp vượt qua. 

- Các quy định về kê khai và làm thủ tục Hải quan rất tỉ mỉ, chi tiết về xuất 

xứ hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác, bao bì, cách ghi trên bao bì và hóa đơn thương 

mại. Đây cũng là một rào cản đối với những doanh nghiệp mới thâm nhập vào thị 

trường quốc tế và ngay cả đối với các doanh nghiệp đã xuất khẩu dưới hình thức gia 

công hoặc xuất khẩu qua trung gian mà muốn thâm nhập trực tiếp vào thị trường 

quốc tế cũng sẽ thấy rất khó khăn. Để giải quyết được vấn đề này thì cần thiết phải 

có nhiều tài liêu chuyên khảo được thể hiện bằng các ngôn ngữ mang tính chất 

hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp. Đó là các cuốn sách cẩm nang về xuất 

khẩu vào thị trường nào đó, cũng như cẩm nang về xuất khẩu mặt hàng cụ thể cho 

từng loại thị trường. Sách được đưa lên mạng Internet để phổ biến cho nhiều doanh 

nghiệp, nhiều người quan tâm được biết một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất. 

- Phần lớn các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém cả về tính tổ 

chức, tiềm lực tài chính và năng lực chuyên mô. Tính liên kết trong Hiệp hội lỏng 

lẻo. Rất ít các Hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng tập hợp được các 

doanh nghiệp để đấu tranh hoặc chủ động bàn bạc để thống nhất dối phó với các rào 

cản thương mại quốc tế. Vì vậy, xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò của các Hiệp 

hội cũng là một trong những vấn đề quan trọng phải giải quyết. 

- Sức ép về hội nhập, về tự do hóa thương mại và mở cửa thị trường đang 

ngày càng gia tăng mạnh mẽ nhưng các doanh nghiệp còn thụ động với những vấn 

đề trên. Mặt khác, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ rằng hội nhập không chỉ là 

cạnh tranh mà còn là hợp tác, liên kết giữ doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp 

nước ngoài. Kinh nghiệp cho thấy, trước các rào cản thưông mại quốc tế, nếu có 
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nước ngoài tham gia vào doanh nghiệp hoặc đóng góp vào giá trị sản phẩm xuất 

khẩu thì việc vượt qua rào cản sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời, khi xuất khẩu hàng hóa 

bị vướng các rào cản, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức đầu tư ra nước ngoài 

để sản xuất hàng xuất khẩu. Nhà nước cần có chính sách và giải pháp hợp lý và 

doanh nghiệp phải chủ động có chiến lược phát triển theo hướng trên sẽ có thể góp 

phần đối phó với các rào cản thương mại đang ngày càng phức tạp và tinh vi. 

- Hệ thống pháp luật của Việt Nam còn thiếu và hiệu lực thực thi pháp luật 

không cao. Chẳng hạn, các nước đã công nhận chữ ký điện tử từ rất lâu nhưng các 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa dùng chữ ký điện tử để ký kết các hợp đồng 

xuất khẩu hàng hóa và phát triển thương mại điện tử. Các quy hoạch về phát triển sản 

xuất các sản phẩm xuất khẩu chưa tốt, dẫn đến hiện tượng đổ xô vào sản xuất và xuất 

khẩu cùng mặt hàng nhất định mà hậu quả là bị áp đặ hạn ngạch xuất khẩu tự nguyện 

hoặc áp đặt thuế chống bán phá giá. Tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền về kiểu 

dáng công nghiệp diễm ra khác phổ biến cũng dễ dẫn tới hậu quả là các nước nhập 

khẩu sẽ tịch thu hoặc xử phạt về kinh tế đối với doanh nghiệp Việt Nam. 

2.4. Thực trạng rào cản trong thương mại quốc tế của Việt Nam 

2.4.1. Các hàng rào thuế quan 

Thuế luôn là một vấn đề quan trọng trong các hoạt động của Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) và là bài toán lớn phải tìm lời giải của các quốc gia 

khi tham gia tổ chức này. Với Việt Nam, các cam kết về thuế khi gia nhập WTO là 

hết sức rõ ràng, sức ép cắt giảm, thay đổi mạnh thể hiện ở cả 3 mặt: chính sách thuế 

xuất - nhập khẩu, chính sách thuế trong nước và việc bổ sung, thay đổi các loại thuế 

đặc biệt, trong đó, thuế xuất nhập khẩu chịu sự tác động trực tiếp nhất.  

 * Tổng hợp chung toàn bộ các cam kết về thuế quan của Việt Nam trong 

WTO được thể hiện trong Biểu cam kết về Hàng hoá của Việt Nam, có thể rút ra 

một số nét lớn như sau:  

- Việt Nam cam kết ràng buộc với toàn bộ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành 

gồm 10.600 dòng thuế.  
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- Thuế suất cam kết cuối cùng có mức bình quân giảm đi 23% so với mức 

thuế bình quân hiện hành (thuế suất MFN) của Biểu thuế (từ 17,4% xuống còn 

13,4%). Thời gian thực hiện sau 5- 7 năm.  

- Trong toàn bộ Biểu cam kết, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800 

dòng thuế (chiếm 35,5% số dòng của Biểu thuế); ràng buộc ở mức thuế hiện hành 

với khoảng 3.700 dòng (chiếm 34,5% số dòng của Biểu thuế); ràng buộc theo mức 

thuế trần – cao hơn mức thuế suất hiện hành với 3.170 dòng thuế (chiếm 30% số 

dòng của Biểu thuế), chủ yếu là đối với các nhóm hàng như xăng dầu, kim loại, hoá 

chất, một số phương tiện vận tải .  

- Một số mặt hàng đang có thuế suất cao từ trên 20%, 30% sẽ được cắt giảm 

thuế ngay khi gia nhập. Những nhóm mặt hàng có cam kết cắt giảm thuế nhiều nhất 

bao gồm: dệt may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc thiết 

bị điện-điện tử.  

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mức cam kết bình quân là 25,2% vào thời 

điểm gia nhập và 21,0% sẽ là mức cắt giảm cuối cùng. So sánh với mức thuế MFN 

bình quân đối với lĩnh vực nông nghiệp hiện nay là 23,5% thì mức cắt giảm đi sẽ là 

10% . Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam sẽ được áp dụng cơ chế hạn ngạch 

thuế quan đối với 4 mặt hàng, gồm: trứng, đường, thuốc lá lá, muối (muối trong 

WTO không được coi là mặt hàng nông sản) . Đối với 4 mặt hàng này, mức thuế 

trong hạn ngạch là tương đương mức thuế MFN hiện hành (trứng 40%, đường thô 

25%, đường tinh 50-60%, thuốc lá lá: 30%, muối ăn 30%), thấp hơn nhiều so với 

mức thuế ngoài hạn ngạch.  

- Đối với lĩnh vực công nghiệp, mức cam kết bình quân vào thời điểm gia 

nhập là 16,1%, và mức cắt giảm cuối cùng sẽ là 12,6%. So sánh với mức thuế MFN 

bình quân của hàng công nghiệp hiện nay là 16,6% thì mức cắt giảm đi sẽ là 23,9%.  

- Các mức cắt giảm này có thể so sánh tương ứng với các mức cắt giảm 

trung bình của các nước nước đang phát triển và đã phát triển trong vòng đàm phán 

Uruguay ( 1994 ) như sau: trong lĩnh vực nông nghiệp các nước đang phát triển và 

đã phát triển cam kết cắt giảm là 30% và 46%; với hàng công nghiệp tương ứng là 
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37% và 24%; Trung Quốc trong đàm phán gia nhập của mình cam kết cắt giảm 

khoảng 45% thuế nhập khẩu (từ 17,5% xuống 10%). 

* Mức độ cam kết và cắt giảm thuế của Việt Nam tổng hợp theo một số 

nhóm ngành hàng và nhóm mặt hàng chính với thời gian thực hiện được cụ thể hoá 

trong các bảng dưới đây:  

Bảng 2.1 - Mức thuế cam kết bình quân theo nhóm ngành hàng chính  

Nhóm mặt hàng  
Thuế suất cam kết tại 

thời điểm gia nhập 
WTO (%)  

Thuế suất cam kết cắt 
giảm cuối cùng cho 

WTO (%)  
1. Nông sản  25,2 21,0 
2. Cá, sản phẩm cá  29,1 18,0 
3. Dầu khí  36,8 36,6 
4. Gỗ, giấy  14,6 10,5 
5. Dệt may  13,7 13,7 
6. Da, cao su  19,1 14,6 
7. Kim loại  14,8 11,4 
8. Hóa chất  11,1 6,9 
9. Thiết bị vận tải  46,9 37,4 
10. Máy móc thiết bị cơ khí  9,2 7,3 
11. Máy móc thiết bị điện  13,9 9,5 
12. Khoáng sản  16,1 14,1 
13. Hàng chế tạo khác  12,9 10,2
Cả biểu thuế  17,2 13,4 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Website Bộ Tài chính 

Như tất cả các nước mới gia nhập khác, Việt Nam cũng cam kết tham gia 

vào một số Hiệp định tự do hoá theo ngành. Những ngành mà Việt Nam cam kết 

tham gia đầy đủ là sản phẩm công nghệ thông tin (ITA), dệt may và thiết bị y tế. 

Những ngành mà Việt Nam tham gia một phần là thiết bị máy bay, hoá chất và thiết 

bị xây dựng. Thời gian để thực hiện cam kết giảm thuế là từ 3-5 năm. Trong các 

Hiệp định trên, tham gia ITA là quan trọng nhất, theo đó khoảng 330 dòng thuế 

thuộc diện công nghệ thông tin sẽ phải có thuế suất 0% sau 3-5 năm. Như vậy, các 

sản phẩm điện tử như: máy tính, điện thoại di động; máy ghi hình, máy-ảnh kỹ thuật 

số… sẽ đều có thuế suất 0%, thực hiện sau 3-5 năm, tối đa là sau 7 năm.  
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Việc tham gia Hiệp định dệt may (thực hiện đa phương hoá mức thuế đã cam 

kết theo các Hiệp định dệt may với EU, Mỹ) cũng dẫn đến giảm thuế đáng kể đối 

với các mặt hàng này: vải từ 40% xuống 12%, quần áo từ 50% xuống 20%, sợi từ 

20% xuống 5%.  

Bảng 2.2 - Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu theo một số nhóm mặt hàng chính 

Cam kết với WTO 

TT Mặt hàng 
Thuế 
suất 

MFN (%)
Thuế suất khi 
gia nhập (%) 

Thuế suất  
cuối cùng 

(%) 

Thời hạn 
thực hiện

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Một số sản phẩm nông 
nghiệp      

 - Thịt bò  20 20 14 5 năm 
 - Thịt lợn  30 30 15 5 năm 
 - Sữa nguyên liệu  20 20 18 2 năm 
 - Sữa thành phẩm  30 30 25 5 năm 
 - Thịt chế biến  50 40 22 5 năm 
 - Bánh kẹo (t/s bình quân) 39,3 34,4 25,3 3-5 năm
 - Bia  80 65 35 5 năm 
 - Rượu  65 65 45-50 5-6 năm
 - Thuốc lá điếu  100 150 135 3 năm 
 - Xì gà  100 150 100 5 năm 
 - Thức ăn gia súc  10 10 7 2 năm 

2 
Một số sản phẩm công 
nghiệp      

 - Xăng dầu (t/s bình quân) 0-10 38,7 38,7  
 - Sắt thép (t/s bình quân)  17,7 13 5-7 năm
 - Xi măng  40 40 32 4 năm 

 
- Phân hóa học (t/s bình 
quân)   6,5 6,4 2 năm 

 - Giấy (t/s bình quân)  22,3 20,7 15,1 5 năm 
 - Tivi  50 40 25 5 năm 
 - Điều hòa  50 40 25 3 năm 
 - Máy giặt  40 38 25 4 năm 
 - Dệt may (t/s bình quân) 37,3 13,7 13,7 (*) 
 - Giày dép  50 40 30 5 năm 
 - Xe Ôtô con      

 (*): Thực hiện ngay khi gia nhập (theo HĐ dệt may đã có với EU, Mỹ) 

Nguồn: Tổng hợp từ Website Bộ Tài chính 
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Bảng 2.3 - Các cam kết thực hiện Hiệp định tự do hoá theo ngành 

Hiệp định tự do hoá theo ngành Số dòng 
thuế 

Thuế 
suất 
MFN 
(%) 

Thuế suất 
cam kết cuối 

cùng (%) 

1. HĐ công nghệ thông tin ITA- tham gia 
100%  330 5,2% 0% 

2. HĐ hài hoà hoá chất CH- tham gia 81%  1.300/1.600 6,8% 4,4% 
3. HĐ thiết bị máy bay dân dụng CA- tham 
gia hầu hết  89 4,2% 2,6% 

4. HĐ dệt may TXT- tham gia 100%  1.170 37,2% 13,2% 
5. HĐ thiết bị y tế ME- tham gia 100%  81 2,6% 0% 
Ngoài ra, tham gia không đầy đủ một số HĐ khác như thiết bị khoa học, thiết bị xây 
dựng… 

 

 Việt Nam đã bổ sung thêm phương pháp tính thuế tuyệt đối tính trên đơn vị 

hàng hoá (điển hình là thuế xe ôtô cũ nhập khẩu), áp dụng giá tính thuế cho hàng 

hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập theo hợp đồng theo 

đúng thông lệ quốc tế.  

 Ngoài WTO, Việt Nam còn phải thực hiện nhiều lộ trình cắt giảm thuế và 

chính sách trợ cấp để tham gia các khu vực mậu dịch tự do (FTA). Hiện có 3 khu vực 

chính được tính tới ngoài WTO là Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Khu 

vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) và khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN với các đối tác khác (Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc-New Zealand). Hiện 

tại, nội dung những cam kết của Việt Nam khi gia nhập FTA cơ bản là Việt Nam sẽ 

phải tự do hóa thuế quan của đại đa số các mặt hàng. Xu hướng cam kết cắt giảm thuế 

nhập khẩu của Việt Nam khi tham gia các FTA được tính trung bình là nông nghiệp 

từ 23,5% hiện hành xuống còn 21%, công nghiệp từ 16,6% xuống còn 12,6%.  

  2.4.2. Các hàng rào phi thuế quan 

 Việt Nam sử dụng các biện pháp phi thuế quan nhằm đạt được các mục đích 

như điều tiết cung cầu và kiểm soát thương mại trong nước thông qua quy định 

danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu, danh mục các mặt hàng xuất nhập khẩu bị 

hạn chế định lượng và danh mục các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành… 
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và một số biện pháp quản lý có tính chất như rào cản phi thuế quan khác. Việc kiểm 

soát và quản lý nhập khẩu có thể bao gồm từ việc cấm hoàn toàn, tạm cấm, cấp giấy 

phép, hạn ngạch, điều kiện nhập khẩu. Trong một số trường hợp, vì lý do kỹ thuật 

và an toàn, chỉ những doanh nghiệp, cá nhân có đầy đủ các điều kiện mới được 

tham gia kinh doanh, một số các mặt hàng còn phải quy định các điều kiện thử 

nghiệm hay đã có công nhận hợp chuẩn mới được phép kinh doanh nhập khẩu (cây 

trồng, động vật sống, thuốc). 

- Biện pháp cấm nhập khẩu: Việt Nam cấm nhập khẩu một số hàng hóa thuộc 

diện cần phải được đảm bảo an toàn công cộng, an toàn môi trường và an toàn lao 

động cũng như vì các lý do liên quan đến văn hóa. Danh mục hàng cấm nhập khẩu 

hiện nay bao gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, ma tuý, hóa chất độc, pháo các loại, 

thuốc lá thành phẩm, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, phuơng tiện vận tải tay lái 

nghịch, vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng và 

các loại máy mã chuyên dụng. 

- Hạn chế định lượng (hạn ngạch nhập khẩu): Trước đây, hàng rào phi thuế 

quan được sử dụng phổ biến nhất là các biện pháp hạn chế định lượng nhằm mục 

đích cân đối cung cầu giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu, 

bảo hộ sản xuất và điều tiết tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, biện pháp này cũng đang 

ngày càng phải tháo bỏ theo các quy định quốc tế về tự do hóa thương mại. 

 - Chỉ định đầu mối nhập khẩu và quản lý chuyên ngành: 

 Chỉ định các đầu mối xuất nhập khẩu và giấy phép quản lý chuyên ngành vẫn 

còn được sử dụng khá phổ biến như một rào cản phi thuế quan. Số lượng mặt hàng 

hạn chế xuất nhập khẩu còn nhiều, điều kiện cấp giấy phép xuất nhập khẩu các mặt 

hàng này của các Bộ chuyên ngành cũng khá phức tạp. Các Bộ chuyên ngành chịu 

trách nhiệm quản lý một số danh mục các loại hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc lĩnh 

vực quản lý của mình như: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản, 

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ Văn hóa thông tin, Bộ Y tế, Bộ 

Công nghiệp. 

- Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật:  
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+ Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật: Việt Nam sử dụng nhiều tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo hệ thống quản lý chất lượng của EU và là thành viên của nhiều tổ 

chức quốc tế về chất lượng. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam 

không quá khắt khe và không tạo ra những rào cản, ngoại trừ đối với một số sản 

phẩm được một số Bộ quản lý cụ thể. Trong khi đó, trên thế giới có xu hướng sử 

dụng các hàng rào kỹ thuật thay cho các biện pháp hạn chế số lượng. Nhiều nước 

trên thế giới sử dụng các biện pháp kỹ thuật như các công cụ bảo hộ hữu hiệu. 

+ Nhãn hàng hóa: Nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa bao gồm: Tên và địa 

chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá. Địa chỉ, định lượng của hàng 

hóa, thành phần cấu tạo, các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, Ngày sản xuất, thời hạn sử 

dụng, thời hạn bảo quản, Hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng và xuất xứ của 

hàng hóa. Trên cơ sở Quy chế nhãn hàng hóa, các Bộ, ngành ban hành những quy 

định riêng cho những mặt hàng thuộc chức năng quản lý. 

- Các biện pháp vệ sinh dịch tễ: là thành viên của WTO, Việt Nam tuân thủ 

theo Hiệp định vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO. Các 

biện pháp SPS được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe 

con người và động thực vật dựa trên những nguyên tắc, cơ sở và chứng lý khoa học 

và không tạo nên sự hạn chế dối với thương mại. 

- Các tiêu chuẩn về môi trường: Việt Nam áp dụng các quy định theo Công 

ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có 

nguy cơ tuyệt chủng), Luật Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Nhà nước còn ban hành 

các Quyết định, thông tư, nghị định quy định cụ thể về việc xuất nhập khẩu hàng 

hóa có ảnh hưởng đến môi trường. 

Nhìn chung, Việt Nam đã xây dựng và sử dụng một số rào cản thương mại 

nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường. Các biện 

pháp thuế quan đã được điều chỉnh dần để phù hợp với các cam kết và thông lệ 

quốc tế. Tuy nhiên, các hàng rào thuế quan được áp dụng còn đơn giản, chưa đầy 

đủ. Hệ thống pháp luật còn kém phát triển, khả năng thực hiện và cưỡng chế thực 

thi các quy định của luật còn yếu. Thiếu các công cụ quản lý xuất nhập khẩu phù 



 - 56 - 

hợp với thông lệ quốc tế. Chính sách thương mại cũng cần hướng đến một sự thay 

đổi căn bản về đối tượng và phương thức quản lý nhập khẩu. Hàng rào kỹ thuật 

chưa thực sự là công cụ hữu hiệu bảo vệ được sản xuất trong nước, người tiêu dùng 

và môi trường. 

Tóm tắt Chương 2: 

Dựa trên cơ sở lý luận của Chương 1, luận văn tiếp tục phân tích thực trạng 

về rào cản thương mại của những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như thị 

trường EU, Mỹ, Nhật Bản. Đưa ra cái nhìn tổng quan về các rào cản mà doanh 

nghiệp Việt Nam đang phải đối phó và nêu rõ tác động của những rào cản này đối 

với nền kinh tế Việt Nam. 

Đồng thời, Chương 2 của Luận văn cũng trình bày thực trạng hàng rào thuế 

quan và phi thuế quan mà Việt Nam đang áp dụng để bảo hộ sản xuất trong nước, 

bảo vệ người tiêu dùng và môi trường. 

Từ những phân tích trên, tác giả đã nghiên cứu đưa ra những vấn đề cần phải 

giải quyết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt rào một cách hiệu quả, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đó là tiền đề để xây dựng các giải pháp 

vượt qua rào cản thương mại quốc tế ở Chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐỂ VƯỢT QUA RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 

3.1. Quan điểm và mục tiêu về xây dựng và đối phó với các rào cản 

Quan điểm thứ nhất: Việc xây dựng và đối phó với các rào cản thương mại phải 

đáp ứng tốt yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ 

vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghhiệp hóa, hiện đại hóa theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát 

huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và 

định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. So với yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế cho thấy hệ thống pháp luật của Việt Nam còn rất thiếu và một số chưa phù 

hợp với quy định và thông lệ quốc tế. Vì vậy, trước hết phải xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, phải chủ động đối phó với các rào cản thương mại 

của các nước để đẩy mạnh xuất khẩu. 

Việc xây dựng và vận dụng các nguyên tắc, các quy định quốc tế trong hoàn 

thiện các chính sách thương mại của nước ta phải đảm bảo không có sự bảo hộ quá 

mức cần thiết mà là bảo hộ có điều kiện, có thời hạn và có sự lựa chọn để có thể 

phát huy tối đa nội lực, mặt khác phải tạo ra các khả năng để tận dụng tối đa các lợi 

ích do hội nhập quốc tế mang lại. Trong quá trình xây dựng và triển khai các biện  

pháp đối phó với các rào cản thương mại quốc tế phải đảm bảo độc lập, tự chủ và 

định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chú trọng bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ môi 

trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc. 

Quan điểm thứ hai: Xây dựng và đối phó với các rào cản thương mại phải 

phù hợp và tương thích với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế trong quá trình 

hội nhập. 
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Trong thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế thông 

qua việc đã trở thành thành viên chính thức của WTO, mở rộng quan hệ với các tổ 

chức tài chính - tiền tệ quốc tế như WB, IMF, ADB..., tham gia khu vực mậu dịch 

tự do AFTA, là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC), ký hiệp định khung về hợp tác kinh tế với EU, ký kết nhiều công ước quốc 

tế có liên quan đến bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Các cam 

kết quốc tế đều dựa trên cơ sở những nguyên tắc đã được xác định về tiếp cận thị 

trường, không phân biệt đối xử, cạnh tranh công bằng, minh bạch hóa chính sách và 

pháp luật, cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan, hài hòa các tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng, giảm thiểu các trở ngại đối với phát triển thương mại... Vì vậy, 

việc xây dựng và đối phó với các rào cản thương mại phải phù hợp với thông lệ 

quốc tế trong quá trình hội nhập. 

Quan điểm thứ ba: Tạo điều kiện và sức ép nhằm nâng cao sức cạnh tranh 

của các sản phẩm, các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, muốn 

giành được phần thắng  trong cạnh tranh thì điều quan trọng nhất là phải nâng cao 

năng lực của các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao sức 

mạnh của cả nền kinh tế. Muốn đạt được điều đó, Nhà nước phải có chính sách 

khuyến khích, tạo điều kiện đột phá, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, 

hướng doanh nghiệp vào việc sản xuất các sản phẩm có lợi thế, tiếp thu công nghệ 

hiện đại, đào tạo và nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ phận quản lý doanh 

nghiệp và tay nghề công nhân. Kiên quyết xóa bỏ các loại bảo hộ bất hợp lý và 

không phù hợp với quy định của quốc tế. Nhà nước cần xóa bỏ độc quyền của các 

doanh nghiệp Nhà nước để phù hợp với các cam kết gia nhập WTO. 

Quan điểm thứ tư: Chú trọng đến lợi ích của người tiêu dùng, bảo vệ môi 

trường và an sinh xã hội 

Bất kỳ quốc gia nào khi ban hành các quy định về nhập khẩu hàng hóa hoặc 

lưu thông hàng hóa trong nước (quy định nội địa) đều phải đặt ra yêu cầu nhằm bảo 

vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Nước ta chủ trương 
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phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đó càng phải thấu suốt 

quan điểm chú trọng đến những vấn đề trên. 

Quan điểm thứ năm: Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, những bất hợp 

lý của chính sách và cơ chế hiện hành, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện 

để sẵn sàng và chủ động đối phó với các rào cản mới. 

Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu, chẳng hạn để đối 

phó với những hành vi thương mại không phù hợp, chúng ta cần phải tự vệ và cần 

có 3 công cụ quan trọng  là: các biện pháp tự vệ đặc biệt, chống trợ cấp và chống 

bán phá giá. Cũng như để bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải, các nước đều áp 

dụng và đưa ra các quy định rất khắt khe về bao gói sản phẩm, quy định về đặt cọc 

phí tái chế đối với các loại vỏ đồ hộp, quy định về hàm lượng nguyên liệu được tái 

chế, các loại nhãn mác sinh thái... Nhìn chung, trước những vấn đề phức tạp và có 

nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đến sự phát triển kinh tế, xã hội, môi 

trường thì chúng ta thường sử dụng các biện pháp có tính chất tạm thời như cấm, 

giấy phép chuyên ngành, tăng thuế nhập khẩu mà còn thiếu các giải pháp mang tầm 

chiến lược lâu dài. Vì vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại, 

những bất hợp lý của chính sách, cơ chế hiện hành, chủ động để đối phó với các rào 

cản mới. 

3.2. Một số giải pháp để vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh 

tế quốc tế 

3.2.1. Giải pháp về phía Nhà nước 

- Tăng cường công tác thông tin, phổ biến pháp luật và chính sách thương 

mại của các nước. 

Trong tình hình thế giới có nhiều biến động cả về kinh tế và chính trị, các 

nước nhập khẩu luôn có sự thay đổi về pháp luật và chính sách thương mại để đối 

phó với sự biến động của tình hình thị trường. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam 

không có hoặc không biết thông tin về những thay đổi đó thì những chính sách này 

sẽ trở thành rào cản thương mại, còn nếu biết trước và biết cụ thể thì có thể dễ dàng 

đối phó để vượt qua. Vì vậy, để có thể chủ động đối phó với sự thay đổi chính sách 
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của các nước, Nhà nước cần phải thông tin đầy đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp 

để chuẩn bị. Không những thế, các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan 

nghiên cứu, đào tạo cần phải phổ biến, hướng dẫn một cách cụ thể các biện pháp đối 

phó có hiệu quả. 

Hiện nay, chúng ta đã có trang Web TBT Việt Nam - Văn phòng thông báo 

và điểm hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng với chức năng nhiệm vụ là thông 

báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp 

dụng của Việt Nam đến Ban Thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và 

hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giải đáp các thắc mắc về hàng rào kỹ thuật. Tuy 

nhiên, trang web còn đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều chuyên mục chưa cập 

nhật thông tin đầy đủ. Vì vậy, cần sớm xây dựng hoàn chỉnh hoạt động của Điểm 

hỏi đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật (TBT Việt Nam) để phục vụ cho việc thông 

báo, hỏi đáp và nghiên cứu về hàng rào kỹ thuật. Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của 

TBT Việt Nam phải được quy định cụ thể như sau: 

+ Là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật đối với các mẫu thông báo 

TBT do các Bộ hoàn thành để trình lên WTO bao gồm mẫu, nội dung, cách diễn đạt, 

v.v theo quy định của Ủy ban TBT. Những vấn đề này sẽ được gửi tới cơ quan thông 

báo TBT của Việt Nam thuộc Bộ Thương mại để chính thức thông báo tới WTO. 

+ Điểm hỏi đáp đóng vai trò nơi tiếp nhận các thông báo TBT từ các nước 

Thành viên khác và có nhiệm vụ dịch sang tiếng Việt gửi đến cơ quan chính phủ và 

các tổ chức trung gian có liên quan và đưa các thông báo này lên trang web TBT-

SPS của Điểm hỏi đáp để giúp công chúng có thể tham khảo miễn phí. 

+ Điểm hỏi đáp đóng vai trò như một “Dịch vụ hỏi đáp TBT”, có nghĩa vụ cung 

cấp dịch vụ giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu cũng như các hiệp hội thương mại trong và ngoài nước về TBT. 

+ Ngoài ra, Điểm hỏi đáp còn góp ý cho các thông báo về biện pháp TBT 

của các thành viên khác, điều này cũng hết sức quan trọng. Góp ý cho các biện pháp 

TBT do các thành viên khác đưa ra không chỉ là quyền lợi của thành viên WTO mà 
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còn là phương thức hữu hiệu để phối hợp các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc quản 

lý sản phẩm giữa các thành viên WTO. 

Triển khai thực hiện tốt Điểm hỏi đáp TBT thì các doanh nghiệp mới có 

thông tin, có kiến thức về các loại rào cản thương mại, là điều kiện cần thiết đầu 

tiên để giúp doanh nghiệp vượt qua được rào cản.

- Chủ động và sẵn sàng đối phó với các rào cản về chống bán phá giá. 

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

các hiệp hội doanh nghiệp chưa phát huy được đầy đủ vai trò của  mình trong việc 

giải quyết các vụ kiện có liên quan đến các tranh chấp chống bán phá giá, vì vậy vai 

trò của các tổ chức và các cơ quan Nhà nước là hết sức quan trọng. Việt Nam đã từng 

phải đối phó với một số các vụ kiện về bán phá giá ở thị trường Hoa Kỳ, Canada, Ba 

Lan, EU,... với các mặt hàng thủy sản, bật lửa ga, đế giày không thấm nước... Chúng 

ta cũng nhận thấy rằng nguy cơ về việc các nước sử dụng quy định chống bán phá giá 

như một rào cản thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước ngày càng gia tăng, vì thế 

chúng ta phải chủ động và sẵn sàng đối phó với các rào cản này. 

- Để đối phó với những rào cản trong thời hội nhập, cần phải có cơ chế 

giám sát xuất khẩu.  

Nếu hiểu theo nghĩa một cơ chế mà Nhà nước thiết lập để kiểm soát các hoạt 

động xuất khẩu nhằm hạn chế nguy cơ bị các rào cản thương mại ở các nước nhập 

khẩu thì hầu như không tìm thấy một quốc gia nào áp dụng “cơ chế” kiểu như vậy. 

Vì khó có một cơ chế giám sát cho tất cả các loại hàng hoá xuất khẩu và không thể 

sử dụng cơ chế tĩnh để đối phó với những rủi ro. Do đó, nên căn cứ vào các nguyên 

nhân trực tiếp của các rào cản thương mại để có cơ chế phù hợp.  

Ví dụ, những rào cản nhập khẩu thường được các nước đặt ra là các điều 

kiện về kỹ thuật như chất lượng, nhãn mác, bao bì, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở 

hữu trí tuệ… Với tính chất như vậy thì biện pháp đối phó duy nhất là phải đảm bảo 

hàng hoá trước khi xuất. Do đó, cần phải duy trì các đơn vị theo dõi và kiểm soát về 

vấn đề này.  



 - 62 - 

Đối với các vụ kiện thương mại phức tạp hơn như kiện chống bán phá, chống 

trợ cấp hoặc tự vệ, thì cần phải có một hệ thống phức hợp nhiều biện pháp với tính 

chất khác nhau, từ biện pháp mềm như tuyên truyền, cảnh bảo đến các biện pháp 

cứng rắn hơn như hạn chế số lượng, ấn định giá sàn, áp dụng thuế xuất khẩu…  

Như vậy, cơ chế giám sát xuất khẩu có thể là một giải pháp hữu hiệu nếu cơ 

chế đó được xây dựng theo phương pháp “mở” và “động”. 

- Để vượt qua các rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế, 

chúng ta phải thực hiện đúng các cam kết WTO. 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình và kế hoạch hành động về nâng 

cao sức cạnh tranh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn và dễ dàng vượt qua các rào 

cản về tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu. 

Các nước nhập khẩu luôn viện cớ bảo vệ người tiêu dùng để đưa ra các tiêu 

chuẩn kỹ thuật quá cao, không cần thiết và đôi khi phi lý. Các quy định về an toàn 

thực phẩm trong thương  mại quốc tế đang có xu hướng được nâng cao quá mức và 

đã thực sự trở thành rào cản lớn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Các doanh nghiệp Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường quốc tế 

phải vượt qua được các rào cản kỹ thuật. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải đầu tư 

đổi mới thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến, chủ động áp dụng các tiêu chuẩn 

quốc tế như ISO 9000, ISO 14000, HACCP... Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nên khả năng đầu tư đổi mới kỹ thuật là hết sức khó khăn. Vì 

vậy, cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước một cách có chọn lọc, có trọng điểm. 

Trong đó, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình và kế hoạch hành động để 

nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia, của doanh nghiệp và sản phẩm là hết sức 

quan trọng. Khi sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới thì 

sẽ có đủ các điều kiện để vượt qua các rào cản kỹ thuật. Đồng thời, các cơ quan 

quản lý về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan kiểm dịch 

động thực vật và dược phẩm... cần mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức và cơ 

quan quản lý hàng hóa nhập khẩu của các nước để sớm có được các thỏa thuận về 
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sự công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn và ủy quyền cho nhau trong việc kiểm tra 

chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm... để giảm chi phí 

cho doanh nghiệp khi phải đối mặt với các loại rào cản này 

- Hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhãn mác sinh thái để 

đối phó và vượt qua các rào cản môi trường. 

- Nâng cao nhận thức và hỗ trợ các doanh nghiệp để vượt qua các rào cản về 

“trách nhiệm xã hội”. Một số thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như 

EU, Mỹ… đòi hỏi hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn SA 8000. Vì vậy, 

Nhà nước cần phải phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế để nâng cao nhận 

thức cho các doanh nghiệp về triển khai thực hiện và đăng ký để được cấp chứng 

chỉ SA 8000, đồng thời Nhà nước cũng cần hỗ trợ về tư vấn pháp luật và điều kiện 

vật chất để doanh nghiệp có thể vượt qua rào cản này một cách tốt nhất. 

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí 

tuệ nhằm giúp cho doanh nghiệp vượt qua các rào cản về sở hữu trí tuệ. 

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng: 

+ Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu, nhãn hiệu và chỉ 

dẫn địa lý (xuất xứ hàng hóa), giúp doanh nghiệp ý thức được rằng việc cạnh tranh 

bằng chất lượng sản phẩm, cạnh tranh bằng giá cả là chưa đủ mà cần phải có chiến 

lược về xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa. 

+ Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể đăng 

ký nhãn hiệu, thương hiệu một cách nhanh chóng nhất. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo, huấn luyện, cung cấp thông tin, tư 

vấn cho doanh nghiệp về xây dựng và quảng bá thương hiệu. 

3.2.2. Giải pháp đối với Hiệp hội 

 Hiện nay, Việt Nam đã có rất nhiều hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, trong 

đó có cả những ngành hàng xuất khẩu và những ngành hàng chưa hoặc không xuất 

khẩu. Nhìn chung, hoạt động của các Hiệp hội ở nước ta đều tập trung vào một số 

nội dung và đã đạt được một số kết quả như sau: Hầu hết các Hiệp hội đã tập hợp 

được các nhà sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước theo từng ngành hàng. Các Hiệp 
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hội đã thực hiện được chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà nước và đã 

quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại, nhất là các Hiệp hội lớn như dệt may, 

thủy sản, lương thực, cà phê, giầy dép. Một số Hiệp hội đã thực hiện khá tốt công 

tác đối ngoại của ngành trong việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia tranh 

tụng quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của ngành trong cộng đồng 

quốc tế, xúc tiến các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất của cộng đồng quốc tế 

dành cho Việt Nam. 

 Tuy nhiên, các Hiệp hội của Việt Nam chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ, 

chức năng của mình. Các Hiệp hội chưa thực sự có sức cạnh tranh và sự liên kết 

chặt chẽ. Có một số Hiệp hội, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh (tranh mua, 

tranh bán) giữa các hội viên vẫn xảy ra. Các doanh nghiệp Nhà nước tham gia Hiệp 

hội rất ít và chưa có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia Hiệp hội. 

Nhìn chung, các kiến nghị của Hiệp hội với Chính phủ chỉ tập trung vào vấn đề bù 

lỗ, bù lãi suất, thưởng hoặc hỗ trợ tài chính, một số kiến nghị mang tính chất cục bộ, 

không phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của WTO. Các Hiệp hội chưa quan 

tâm đúng mức đến công tác dự báo và chuẩn bị các điều kiện để đối phó với các rào 

cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế khi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường 

nước ngoài. Từ thực trạng và những tồn tại như trên, để nâng cao vai trò của Hiệp 

hội ngành hàng trong việc xử lý và đối phó với các rào cản thương mại trong hội 

nhập kinh tế quốc tế, một số kiến nghị về giải pháp như sau: 

 - Nâng cao năng lực thu thập và xử lý thông tin: Các Hiệp hội phải thành lập 

hoặc củng cố bộ phận thông tin để thu thập và xử lý các thông tin có tính chất 

chuyên ngành về các thị trường xuất khẩu chủ yếu. Muốn vượt qua rào cản trong 

thương mại quốc tế thì phải biết được rào cản đó là gì, biện pháp khắc phục hay đối 

phó ra sao? Hiện nay, chúng ta chưa được công nhận là quốc gia có nền kinh tế thị 

trường, vì vậy các Hiệp hội cần phải chủ động thu thập thông tin về tình hình thị 

trường và giá cả ở nước thứ ba, có trình độ tương đương Việt Nam để chúng ta có 

thể chủ động trong việc đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp 
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sao cho có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, cần thu thập đầy đủ 

thông tin để đòi được hưởng GSP đối với các nước đang phát triển. 

 - Sẵn sàng khởi kiện và kháng kiện: Ở hầu hết các nước, việc khởi kiện và 

kháng kiện đều do các Hiệp hội chủ động phát động chứ không phải do các Cơ quan 

quản lý Nhà nước. Vấn đề khởi kiện và kháng kiện trong các vụ tranh chấp thương 

mại quốc tế không phải là để phán xử thắng, thua mà là để đòi hỏi các quyền đối xử 

bình đẳng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử. Các Hiệp hội của Việt Nam chỉ 

tập trung vào đi hầu kiện chứ chưa chủ động trong việc khởi kiện và kháng kiện. Vì 

vậy, trong thời gian tới các Hiệp hội tuỳ theo điều kiện của mình, khi thấy cần thiết 

thì sẵn sàng khởi kiện và kháng kiện. 

 - Phát huy hơn nữa vai trò điều hòa quy mô sản xuất và xuất khẩu, giá cả và 

chất lượng sản phẩm để hạn chế các nguy cơ gặp phải các vụ kiện chống bán phá giá. 

 Theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO, nước 

nhập khẩu chỉ được áp dụng các biện pháp chống bán phá giá khi thỏa mãn 3 điều 

kiện: Một là, hàng nhập khẩu bị bán phá giá khi biên độ phá giá từ 2% giá xuất khẩu 

và khối lượng hàng nhập khẩu từ mỗi nước lớn hơn hoặc bằng 3% khối lượng nhập 

khẩu sản phẩm tương tự. Hai là, việc bán phá giá này gây thiệt hại hoặc đe dọa gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Ba là, cuộc điều tra phá giá 

được tiến hành theo đúng thủ tục. 

 Như vậy, để tránh cho các doanh nghiệp gặp phải rắc rối do các vụ kiện 

chống bán phá giá, Hiệp hội cần phải tính toán và thảo luận với các doanh nghiệp 

cùng ngành hàng đề phòng bằng biện pháp điều tiết sao cho không bằng hoặc vượt 

quá 3% khối lượng nhập khẩu của nước nhập khẩu. Khi khối lượng đã bằng hoặc 

vượt quá 3% thì cần chủ động điều tiết giá xuất khẩu để biên độ không bằng hoặc 

vượt quá 2%. Trường hợp tiêu chuẩn thứ nhất đã không đáp ứng được thì cần chuẩn 

bị các tư liệu và bằng chứng để biện hộ cho việc chưa gây ra thiệt hại nghiêm trọng 

cho ngành sản xuất trong nước của bên khởi kiện. Nếu 2 tiêu chuẩn trên vẫn chưa 

đủ lý lẽ để bảo vệ thì Hiệp hội cần chủ động hầu kiện hoặc kháng kiện để sao cho 

việc áp dụng thuế chống bán phá giá ở mức thấp nhất có thể. 



 - 66 - 

 - Nâng cao năng lực hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng thông qua việc 

tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao về pháp luật quốc tế và kinh doanh quốc 

tế, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho Hiệp hội cho tương xứng với sự phát triển sản 

xuất kinh doanh và xuất khẩu của ngành hàng, tạo điều kiện thuận lợi để các Hiệp 

hội tham gia vào các tổ chức hoặc hiệp hội ngành hàng quốc tế. Đồng thời cần hỗ 

trợ cho các Hiệp hội trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến 

thương mại. Năng lực hoạt động của Hiệp hội có được tăng cường và quản lý vững 

mạnh thì Hiệp hội mới có thể phát huy tốt vai trò định hướng và hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp trong việc chủ động đối phó với các rào cản thương mại trong hội 

nhập kinh tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. 

3.2.3. Giải pháp đối với các tổ chức tư vấn pháp luật 

Thị trường xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu tập trung vào những nước công 

nghiệp phát triển (EU, Mỹ, Nhật…) nên pháp luật thương mại và các loại rào cản 

của những quốc gia này rất phức tạp. Để các doanh nghiệp Việt Nam tự cập nhật, 

hiểu và nắm rõ được thì rất mất thời gian và chi phí cao, các tổ chức tư vấn pháp 

luật sẽ giúp các doanh nghiệp việc này. Muốn vậy, cần phải nâng cao năng lực hoạt 

động cho các tổ chức và luật sư của Việt Nam trong công tác tư vấn pháp luật cho 

doanh nghiệp. Một số giải pháp chủ yếu cần tập trung là: 

- Hoàn thiện các quy định của Nhà nước về việc thành lập và quy chế hoạt 

động của các tổ chức và cá nhân hành nghề tư vấn pháp luật thương mại quốc tế. 

- Nhà nước cần có chính sách lựa chọn các luật sư của Việt Nam có phẩm 

chất đạo đức, chính trị tốt, có năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ để đào tạo 

tại nước ngoài nhằm bổ sung thêm các trọng tài kinh tế, thương mại có đẳng cấp 

quốc tế để có thể tham gia có hiệu quả vào việc giải quyết các tranh chấp thương 

mại quốc tế. 

- Để đối phó với các rào cản mới trong thương mại quốc tế, trong đó có các 

rào cản trong Đạo luật về an ninh chống khủng bố của Mỹ, Đạo luật về kinh doanh 

hóa chất của EU,… cần thiết phải có các đại diện thương mại của Việt Nam ở thị 

trường nước ngoài để đăng ký và thông báo. Nếu các doanh nghiệp đều cử người 
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đại diện ở nước ngoài hoặc thuê các tổ chức tư vấn nước ngoài thì sẽ rất tốn kém. Vì 

vậy, Nhà nước cần hỗ trợ về thủ tục pháp lý và điều kiện kinh tế ban đầu để các luật 

sư hay tổ chức tư vấn của Việt Nam có thể ra nước ngoài nhằm thực thi các công 

việc trên. 

- Tuyển chọn và cho phép các tổ chức tư vấn pháp luật được tham gia vào 

chương trình phổ biến pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế bằng nguồn kinh phí 

của Ngân sách Nhà nước. 

3.2.4. Giải pháp đối với các doanh nghiệp 

Doanh nghiệp được xác định là chủ thể trong việc vuợt qua các rào cản 

thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, giải pháp đối với các doanh 

nghiệp là rất quan trọng, bao gồm: 

- Phát triển các loại hình doanh nghiệp, mở rộng và tăng cường liên kết giữa 

các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. 

Các doanh nghiệp nước ngoài luôn luôn sử dụng lý thuyết về lợi thế quy mô 

và thường yêu cầu hoặc có những đơn hàng lớn tới hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên 

các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên không đáp 

ứng được các yêu cầu này. Vì vậy, cần phải hình thành và phát triển các loại hình 

doanh nghiệp có quy mô lớn. Các công ty lớn, công ty xuyên quốc gia có tiềm lực 

mạnh là nòng cốt trong việc xúc tiến thương mại, bảo đảm khả năng mở rộng thị 

trường, có tiềm lực và khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, là dòng chủ lực và 

nắm giữ các luồng lưu thông hàng hóa chính cùng với các công ty vừa và nhỏ có 

khả năng điều chỉnh linh hoạt, có quan hệ kinh tế với các công ty lớn, hình thành 

mạng lưới doanh nghiệp hoạt động trên thị trường quốc gia và quốc tế. Muốn vậy, 

cần phải hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, liên kết giữa các loại hình doanh 

nghiệp với nhau, đặc biệt là mở rộng lên kết với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

- Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của doanh nghiệp. 

Để có thể vượt qua các rào cản trong thương mại quốc tế, phục vụ cho đẩy 

mạnh xuất khẩu và xuất khẩu một cách ổn định, tăng trưởng bền vững, các doanh 
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nghiệp cần tổ chức theo định hướng khách hàng. Nghĩa là, tổ chức hệ quản trị 

doanh nghiệp phải quán triệt triết lý khách hàng, khách hàng cần gì, cần thỏa mãn 

nhu cầu thế nào và ở đâu thì tổ chức cơ cấu hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu đó. 

Đồng thời, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược vượt qua các rào cản với những 

giải pháp chiến lược dài hạn, vừa phải có các biện pháp hữu hiệu để đối phó với các 

tình thế trong ngắn hạn. 

Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp phải hết sức chú ý tới 

những đặc điểm và vai trò của văn hóa kinh doanh quốc tế, có như vậy mới có thể 

vượt qua được những rào cản văn hóa để đẩy mạnh xuất khẩu. 

Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới tổ chức và hoạt động của 

doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, áp dụng thương mại 

điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại, ký kết các hợp đồng và 

thanh toán quốc tế. 

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại 

Để có thể chủ động đối phó và vượt qua các rào cản thương mại thì cần phải 

đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường để nắm rõ hơn về thị trường nước ngoài 

và để cho các nhà nhập khẩu hiểu rõ hơn về hàng hóa và doanh nghiệp mình. 

- Đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp và hàng hóa khi xuất khẩu vào thị trường thế giới. 

Mặc dù nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu được vào thị 

trường thế giới nhưng sản phẩm và doanh nghiệp của ta còn có năng lực cạnh tranh 

thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp Trung Quốc và Thái Lan cùng xuất khẩu mặt 

hàng tương tự. Muốn đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa thì vấn đề nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp (yếu tố nội bộ) là: 1. Chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp; 2. Trình độ khoa học công nghệ, khả năng tiếp cận và đổi mới công nghệ; 3. 

Sản phẩm của doanh nghiệp; 4. Năng suất lao động; 5. Chi phí sản xuất và quản lý; 

6. Đầu tư cho nghiên cứu, triển khai. 

- Chủ động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường. 



 - 69 - 

Hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, thay vào đó là các hàng rào kỹ thuật 

ngày càng nghiêm ngặt, tinh vi hơn. Vì vậy, muốn xuất khẩu được hàng hóa, các 

doanh nghiệp chủ động triển khai áp dụng các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng 

hàng hóa cũng như các quy định về môi trường có liên quan như: ISO 9000, 

HACCP, ISO 14 000, SA 8000,… Hệ thống các rào cản kỹ thuật thường là phức tạp 

nhưng lại rất cụ thể, chi tiết và cũng không phải quá khó khăn để thực hiện.  

- Phát triển và mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa của doanh nghiệp tại 

thị trường nước ngoài 

Để giữ vững và mở rộng thị trường cần phải mở rộng hệ thống phân phối tại 

chính thị trường nhập khẩu. Doanh nghiệp có thể sử dụng các doanh nhân và doanh 

nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài làm đại lý bán hàng cho mình. Bên cạnh đó, 

cần lựa chọn và chuẩn bị tốt các điều kiện để xây dựng các chi nhánh hoặc bộ phận 

và phân phối ở thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải 

xây dựng hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp bằng cách: xây dựng kế hoạch về tổ 

chức triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu; Tiến hành tuyên truyền, quảng cáo 

hàng hóa bằng nhiều hình thức, tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế 

được tổ chức trong nước và nếu có điều kiện thì nên tham gia các hội chợ triển lãm 

ở nước ngoài; Xây dựng trang web trên Internet nhằm quảng bá hình ảnh về doanh 

nghiệp trên mạng; Tranh thủ sự tài trợ của Nhà nước bằng việc tham gia vào các 

đoàn của Chính phủ và của các Bộ về xúc tiến thương mại, chủ động chuẩn bị tham 

gia trưng bày giới thiệu hàng hóa và thiết lập các đầu mối giao dịch bán hàng tại 

Trung tâm thương mại Việt Nam ở nước ngoài do Nhà nước đầu tư xây dựng. 

- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản trị doanh nghiệp. 

Muốn thành công trên thị trường thương mại quốc tế đòi hòi phải có các nhà 

quản trị doanh nghiệp giỏi, có tư duy chiến lược đúng đắn và có khả năng xử lý tốt 

những tình huống bất thường do sự thay đổi của môi trường và thị trường. Cán bộ 

quản lý tại các doanh nghiệp cần được đào tạo, nâng cao hiểu biết, kiến thức về hội 

nhập, luật pháp quốc tế, trình độ ngoại ngữ, luật pháp, đặc điểm và xu hướng của thị 
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trường nước ngoài. Đây là việc làm cần thiết để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và 

vượt qua các rào cản về trình độ kinh doanh trong ngắn hạn. 

3.3. Một số kiến nghị về xây dựng và sử dụng các rào cản thương mại ở 

Việt Nam 

Việc xây dựng và sử dụng các rào cản thuơng mại trong hội nhập kinh tế 

quốc tế hoàn toàn không đi ngược lại với xu hướng tự do hóa thương mại và công 

bằng trong thương mại quốc tế nếu việc xây dựng và sử dụng nó phù hợp với thông 

lệ quốc tế, không trái với các cam kết của WTO và phải dựa trên cơ sở khoa học để 

có thể chứng minh được rằng các biện pháp được áp dụng là phù hợp, ở mức cần 

thiết cho phép. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm của nước ngoài về xây 

dựng và sử dụng các rào cản trong thương mại quốc tế, chúng tôi xin kiến nghị một 

số vấn đề sau: 

 3.3.1. Kiến nghị chung với Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương 

 Việc xây dựng các rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế phải 

dựa trên một quy trình thống nhất, có sự tham gia của các Bộ, ngành, các địa 

phương và các doanh nghiệp. Xây dựng và sử dụng các rào cản trong thương mại 

quốc tế nhằm bảo hộ sản xuất trong nước hoặc bảo vệ người tiêu dùng và môi 

trường sinh thái phải theo một quy trình đồng bộ với những công đoạn được thiết kế 

theo một trình độ ổn định. Đó là, việc điều tra để xác định các rào cản hiện hành và 

vai trò, tác động của từng loại rào cản. Khi phát hiện ra các rào cản không còn tác 

dụng hoặc không phù hợp với thông lệ và các cam kết quốc tế thì phải loại bỏ để 

tìm ra một công cụ mới thay thế. Để lựa chọn và thiết lập các mục tiêu khi xây dựng 

rào cản cần phải căn cứ vào các mục tiêu chung của quốc gia (chẳng hạn mục tiêu 

bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ), căn cứ vào các nguyên tắc, các yêu cầu, các 

cam kết của Tổ chức thương mại thế giới mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận 

đã ký…, từ đó xác định và lựa chọn các công cụ thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện những bất hợp lý 

và đánh giá hiệu lực cũng như hiệu quả của từng công cụ để có kế hoạch và biện 
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pháp hiệu chỉnh kịp thời. Vì thế, chúng tôi kiến nghị quy trình xây dựng rào cản 

gồm các bước như sau: 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Xác định các rào cản hiện hành 

Phân tích tác động của các loại 
rào cản và mức độ phù hợp 

Lựa chọn và thiết lập mục tiêu 
của từng loại rào cản  

Xác định cơ sở pháp lý  
xây dựng rào cản  

Xây dựng các rào cản và  
chiến lược thực hiện (sử dụng) 

Tổ chức thực hiện, kiểm tra  
và hiệu chỉnh 

Lựa chọn và thiết lập mục tiêu 
của từng loại rào cản  

Mục tiêu của 
quốc gia 

Nguyên tắc,  
yêu cầu quốc tế 

Loại trừ rào cản 
không phù hợp 

 

- Kiến nghị về hiệu chỉnh các rào cản thuế quan 

Việt Nam đang tiếp tục cắt giảm thuế quan để thực hiện các cam kết khi gia 

nhập WTO. Để đảm bảo được lợi ích quốc gia và đáp ứng yêu cầu hội nhập, kiến 

nghị về hàng rào thuế quan như sau: 

+ Giảm thuế nhập khẩu hàng hóa theo đúng lộ trình đã cam kết nhưng tăng 

các loại thuế nội địa đối với hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu và tiêu thụ 
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nội địa. Chẳng hạn, hàng nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn phải chịu thuế 

giá trị gia tăng, tăng các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí lưu hành, thuế và phí môi 

trường, lệ phí kiểm dịch, lệ phí kiểm định chất lượng hàng nhập khẩu (đặc biệt là 

các loại máy móc đã qua sử dụng). 

+ Hoàn thiện biểu thuế nhập khẩu một cách chi tiết, cụ thể và nhất quán để 

không có sự nhầm lẫn về thuế suất do mục đích sử dụng khác nhau. Đồng thời tiếp 

tục hoàn thiện biểu thuế xuất nhập khẩu theo ba nhóm: thuế suất thông thường, thuế 

tối huệ quốc và thuế cho các khu vực ưu đãi thuế quan. 

+ Tăng cường sử dụng hạn ngạch thuế quan với các mặt hàng khác thay cho 

việc áp dụng chế độ thuế suất cao cho tất cả hàng hóa nhập khẩu. 

+ Hoàn thiện hạ tầng cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thuế chống bán giá một 

cách cụ thể, minh bạch và dễ sử dụng. 

+ Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thuế chống 

trợ cấp, chống chuyển giá đối với một số mặt hàng nhập khẩu. 

+ Chuyển từ chế độ miễn thuế rời rạc hiện nay sang hệ thống miễn thuế tự 

động dựa trên các hệ số đầu vào xuất khẩu được thông báo trước và có thể áp dụng 

cho việc hoàn thuế. 

- Kiến nghị về hiệu chỉnh các rào cản phi thuế quan 

Hiện nay, các rào cản phi thuế quan của Việt Nam đang được áp dụng một 

cách rời rạc theo các thông tư, nghị định của Chính Phủ, Bộ, Ngành… Trong quá 

trình thực thi cho thấy tính hiệu lực và hiệu quả của các quy định còn hạn chế cần 

phải khắc phục đó là: 

+ Với xu hướng tự do hoá thương mại ngày càng cao, việc cấm nhập khẩu 

hàng hóa đang được xóa bỏ dần, vì vậy, tuỳ theo tính chất của từng loại hàng hóa, 

có thể chuyển từ danh mục hàng cấm nhập khẩu sang danh mục hàng hóa nhập 

khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành với các quy định về điều kiện kỹ thuật rất 

chặt chẽ ở mức độ cao để khó xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Làm như vậy thì 

chúng ta vừa hạn chế được những hàng hóa không muốn nhập khẩu, mặt khác Việt 

Nam vẫn không vi phạm các quy định quốc tế. Trường hợp tiếp tục để ở danh mục 
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hàng cấm nhập khẩu thì cần nêu rõ mục đích cấm là vì vấn đề môi trường, sức khỏe 

hoặc vì những lý do rõ ràng khác. 

+ Cần đổi mới các biện pháp quản lý đối với hàng hóa thuộc diện quản lý 

chuyên ngành bằng giấy phép nhập khẩu, giấy phép khảo nghiệm, chỉ định doanh 

nghiệp được phép nhập khẩu, đăng ký lưu hành… sang quản lý theo các Quy định 

tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn kỹ 

thuật chuyên ngành khác. Đặc biệt, cần chú trọng đến các quy định về quy trình và 

phương pháp sản xuất, các biện pháp kiểm dịch động thực vật và các tiêu chuẩn, 

quy định đối với sản phẩm, nhãn mác sinh thái, chứng chỉ về xuất xứ sản phẩm… 

Để xây dựng và sử dụng có hiệu quả các rào cản thương mại trong hội nhập 

kinh tế quốc tế cần phải dựa trên chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế ở 

các cấp độ: toàn cầu, khu vực và song phương. Đây là một vấn đề rất khó khăn và 

phức tạp, nhưng thiếu nó thì việc xây dựng và thực hiện các rào cản thương mại sẽ 

gặp nhiều khó khăn trở ngại. Giải pháp tình thế là cần xây dựng cơ chế phối hợp và 

điều phối tập trung thống nhất, có hiệu quả để tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót. Từ 

thực tiễn cho thấy có những hàng hóa vừa là thực phẩm, vừa là dược phẩm (trà 

giảm béo, sâm tươi và khô các loại,…), có những hàng hoá bị cấm sử dụng cho 

những mục đích xác định (cấm sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm nhưng lại 

cần cho các ngành công nghiệp). Vì vậy, nếu không có sự phân công và cơ chế phối 

hợp rõ ràng thì dễ dẫn tới hiện tượng bỏ sót. 

 3.3.2. Kiến nghị về xây dựng bổ sung một số rào cản  

 Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thường gặp phải rất 

nhiều rào cản thương mại nhưng ngược lại, hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào 

Việt Nam thường chỉ gặp phải các rào cản về thủ tục hành chính và ít hoặc hầu như 

không bị các rào cản kỹ thuật và các rào cản khác. Vì vậy, cần phải xây dựng bổ 

sung một số rào cản sau: 

 - Bổ sung hạ tầng cơ sở pháp luật để áp dụng thuế đối kháng, thuế theo mùa 

vụ… trong những trường hợp cần thiết. 
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 - Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa, sản phẩm và các quy 

định về môi trường (nhãn mác sinh thái, bao bì phế thải và tái chế bao bì…). Khi 

kinh phí của Nhà nước đầu tư cho công tác xây dựng tiêu chuẩn còn có hạn thì cần 

tăng cường công tác nghiên cứu để công nhận hợp chuẩn. Có thể lấy các tiêu chuẩn 

của Châu Âu đối với hàng nông sản, thực phẩm và tiêu chuẩn khu vực ASEAN đối 

với máy móc, thiết bị để hạn chế các hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người, động thực vật… khó có khả năng xâm nhập vào thị trường nước ta. 

 - Nghiên cứu bổ sung danh mục các mặt hàng phải áp dụng hạn ngạch thuế 

quan thay cho việc phải xin giấy phép nhập khẩu (mà thực chất là không cấp phép) để 

bảo hộ hợp lý, có chọn lọc và có thời hạn đối với một số sản phẩm trong nước. Áp 

dụng thuế tuyệt đối và tuyệt đối thay thế để hạn chế gian lận thương mại và nhằm 

thực hiện quy định quốc tế về tính trị giá hải quan. 

 - Do cơ sở vật chất và trang thiết bị ở nhiều cửa khẩu của Việt Nam còn rất 

hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa khi thông quan. 

Vì vậy, để ngăn chặn các loại hàng hóa kém phẩm chất đưa vào Việt Nam và nhằm 

tạo ra các rào cản thương mại khi cần thiết thì phải xây dựng quy chế về cửa khẩu 

thông quan. Đây là biện pháp chỉ định cửa khẩu thông quan đối với một số sản 

phẩm hàng hóa (lý do là các cửa khẩu khác chưa có điều kiện kiểm tra, là biện pháp 

mà WTO không cấm, các nước khác trên thế giới thường sử dụng). 

 - Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về chất lượng hàng hóa và vệ 

sinh an toàn thực phẩm, kể cả quy trình và phương pháp kiểm tra để có thể ngăn 

chặn được các loại hàng hóa có ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

 3.3.3. Điều chỉnh một số rào cản hiện có 

 - Điều chỉnh hàng rào thuế quan theo hướng giảm mức thuế quan đối với khu 

vực thương mại tự do và thuế quan theo chế độ tối huệ quốc nhưng tăng thuế và áp 

dụng thuế đỉnh đối với mức thuế suất phổ thông. Để thực hiện tốt giải pháp này cần 

bổ sung và sửa đổi hệ thống pháp luật về cấp chứng nhận xuất xứ và ghi chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa một cách rõ ràng và chính xác. 
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 - Nghiên cứu chế độ cấp phép tự động thay cho chế độ cấp phép không tự 

động hiện nay để vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa có thể kiểm soát được nhập 

khẩu một cách rõ ràng, khi cần thiết có thể dừng cấp phép tự động và chuyển sang 

các biện pháp quản lý khác một cách nhanh chóng hơn. 

 - Rà soát lại toàn bộ các quy định hiện hành của Nhà nước về các quy định 

tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để xem xét những quy 

định nào còn phù hợp thì giữ lại, quy định nào chưa phù hợp thì điều chỉnh (quy 

định về tỷ lệ nội địa hóa, các quy định của địa phương…). Để thực hiện tốt việc này 

cần có sự phân công và phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan, trong đó Ủy ban 

quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế giữ vai trò trung tâm và trực tiếp chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ. 

 - Cần có quy định về việc giao cho Bộ trưởng Bộ thương mại cấp giấy phép 

nhập khẩu đối với các mặt hàng hay sản phẩm mà nằm ở khoảng giữa hai ngành 

quản lý như giữa dược phẩm và thực phẩm, giữa thuốc diệt côn trùng với hóa chất 

độc hại. Bộ Thương mại chỉ cấp phép nhập khẩu khi đã có sự đồng ý bằng văn bản 

của các Bộ, ngành có liên quan. 

 - Bổ sung các quy định về sản phẩm biến đổi gen, nông sản hữu cơ… 

 3.3.4. Sử dụng có hiệu quả rào cản thương mại 

 Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO vì vậy những biện pháp thuế 

quan và phi thuế phải từng bước dỡ bỏ theo các cam kết. Để bảo vệ sản xuất trong 

nước, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường sinh thái thì ngoài việc sử dụng các 

biện pháp kỹ thuật còn có 3 công cụ quan trọng được sử dụng là các biện pháp tự vệ 

đặc biệt, chống trợ cấp và chống bán phá giá. Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh về 

tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, Pháp lệnh về chống bán phá giá và Luật cạnh 

tranh. Đây là những biện pháp hạn chế nhập khẩu để bảo vệ nhà sản xuất trong 

nước với điều kiện chung là hàng nhập khẩu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng đối với sản xuất trong nước. Nhưng do hiện nay chưa có đủ các Hiệp 

hội ngành hàng đủ mạnh nên các cơ quan Chính phủ phải chủ động tập hợp yêu cầu 

và điều tra để quyết định áp dụng các biện pháp trên. Để làm tốt việc này, kiến nghị 

Chính phủ giao cho Bộ Thương mại là cơ quan đầu mối, phối hợp với một số Bộ, 
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ngành hữu quan để thực hiện nhiệm vụ này. Kiến nghị Chính phủ cho phép sớm 

hình thành Tổng cục quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng để làm nhiệm vụ 

quản lý Nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đồng thời, khi 

các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam còn bỡ ngỡ trước các rào cản 

thương mại quốc tế đang diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp thì cơ quan này còn có 

trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ họ trong các vấn đề có liên quan. 

 Việt Nam cũng đã có một số biện pháp kỹ thuật có thể áp dụng để quản lý 

hàng hóa nhập khẩu nhưng công tác tổ chức thực hiện còn chưa tốt vì cơ sở vật chất 

kỹ thuật và trình độ cán bộ còn hạn chế. Vì vậy, Nhà nước cần phải đầu tư để nâng 

cao năng lực cho Bộ Thương mại và các Bộ ngành có liên quan trong việc thực hiện 

nhiệm vụ hết sức khó khăn và phức tạp này. Đồng thời, cần tăng cường các biện 

pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm 

để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các rào cản thương mại hiện nay. 

Tóm tắt Chương 3: 

Nội dung chủ yếu của Chương 3 là trình bày những quan điểm về việc xây 

dựng và đối phó với các rào cản, bao gồm dự báo xu hướng phát triển của các loại 

rào cản trong tương lai để đưa ra những quan điểm mang tính hiện đại. Trên cơ sở 

đó, đề ra một số giải pháp đối với Nhà nước, đối với hiệp hội và đối với doanh 

nghiệp nhằm vượt qua rào cản thương mại quốc tế. Song song với việc tìm giải 

pháp để vượt rào thì việc xây dựng các rào cản trong nước cũng là vấn đề quan 

trọng không thể thiếu và đôi khi, nó cũng chính là một trong những biện pháp hạn 

chế rào cản của các quốc gia khác đối với Việt Nam. Sau cùng là một số kiến nghị 

chung với Chính phủ và các kiến nghị để bổ sung thêm các rào cản, điều chỉnh một 

số rào cản hiện có và sử dụng có hiệu quả hơn các rào cản thương mại. 

Như vậy, bằng việc ứng dụng các cơ sở lý thuyết ở Chương 1, dựa trên kết quả 

phân tích hiện trạng của các rào cản thương mại chủ yếu mà Việt Nam đang phải đối 

phó ở Chương 2, chúng tôi đã thực hiện xây dựng các giải pháp chiến lược để giúp 

các doanh nghiệp vượt qua rào cản trong thương mại quốc tế. Góp phần thúc đẩy và 

thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, hòa nhập vào nền 

kinh tế toàn cầu một cách vững vàng, hội nhập mà không bị “hòa tan”. 
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KẾT LUẬN 

 
Toàn cầu hoá có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách 

thức đối với các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt Nam. Chiến lược đi tắt 

đón đầu của Việt Nam trông đợi vào sự nhảy vọt về khả năng cạnh tranh, vượt qua 

rào cản thương mại và sự hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vào nền kinh tế thế 

giới. Với mục tiêu góp phần vào việc nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc 

tế để từ đó xây dựng chiến lược và giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua 

các rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sau thời gian nghiên cứu và 

thực hiện luận văn, về nội dung luận văn đã đạt được những kết quả chính như sau:  

Thứ nhất: Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận của các rào cản thương 

mại để làm nền tảng cho việc phân tích và đưa ra các giải pháp vượt rào. Trong đó, 

luận văn đã trình bày các khái niệm rào cản, phân loại rào cản và vai trò của các loại 

rào cản, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia mà Việt Nam 

có thể kế thừa để có thêm kinh nghiệm vượt qua các rào cản trong thương mại quốc 

tế, những kết quả nghiên cứu đó cũng chính là những điểm mới của luận văn.  

Thứ hai: Dựa trên nền tảng của cơ sở lý luận, luận văn đã phân tích sâu sắc 

và sát thực thực trạng về rào cản trong thương mại quốc tế tại Việt Nam. Từ thực 

trạng về rào cản mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối phó và thực tế rào 

cản Việt Nam đang áp dụng, luận văn đã nêu bật được những vấn đề cần giải quyết 

để các doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua các rào cản trong quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế thời gian tới. 

Thứ ba: Trên cơ sở phân tích thực trạng rào cản và việc thực hiện rào cản 

của Việt Nam ở Chương 2, luận văn đã nghiên cứu và đề xuất các quan điểm và 

mục tiêu trong việc xây dựng và đối phó với rào cản thương mại. Dựa trên các quan 

điểm và mục tiêu đó, luận văn trình bày các giải pháp và đề xuất các kiến nghị 

mang tính thực tiễn và khả thi nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản trong 

thương mại quốc tế sau khi Việt Nam là thành viên của WTO. Những nội dung này 

được trình bày ở chương 3 của luận văn. 
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Tác giả hy vọng, với những đóng góp như trên, luận văn có thể dùng làm tài 

liệu tham khảo cho các doanh nghiệp, sinh viên, những đối tượng quan tâm đến rào 

cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình nghiên cứu, học tập 

và tham gia vào thương mại quốc tế. 
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